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Phần I: báo cáo, tham luận trình bày tại Hội nghị

BÁO CÁO 
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA NGÀNH









Vụ Tổ chức cán bộ

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tổng cục Thống kê báo báo một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Ngành, như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ NĂM 2020
1. Về xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê 

- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Căn cứ Luật Thống kê và tình hình thực tiễn sau gần 10 năm thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bộc lộ một số hạn chế và bất cập; đồng thời thực hiện Luật Thống kê 2015, Tổng cục Thống kê xác định việc đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức của toàn Ngành là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để ngành Thống kê đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin thống kê và phù hợp với xu hướng hoạt động của Thống kê thế giới, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các cấp cũng như người dùng tin. Vì vậy, ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê gồm:
- 15 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp;

- 63 Cục Thống kê với 315 phòng (giảm 110 phòng); 

- 595 Chi cục Thống kê cấp huyện đến 31/12/2020 (giảm 111 Chi cục; từ 706 Chi cục giảm còn 595 Chi cục); đến hết năm 2021 còn 486 Chi cục và hết năm 2022 còn 420 Chi cục).

Đến nay, Tổng cục Thống kê đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 15 đơn vị hành chính thuộc cơ quan Tổng cục, Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện và Chi cục Thống kê khu vực, 05 đơn vị sự nghiệp và các phòng, Trung tâm thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê các phòng thuộc Văn phòng Tổng cục và các phòng thuộc 63 Cục Thống kê. Quyết định thành lập 108 Chi cục Thống kê khu vực thuộc diện sáp nhập năm 2020; 

Với cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê như trên việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo từ cấp Vụ thuộc cơ quan Tổng cục đến cấp phòng thuộc 63 Cục Thống kê là hết sức cần thiết, đảm bảo công bằng, khách quan, công tâm, dân chủ và bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chính vì vậy, Tổng cục Thống kê đã kiện toàn lãnh đạo, điều động công chức và các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và ngày 10/8/2020 ban hành Công văn số 1112/TCTK-TCCB về xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện. Theo đó:

a) Cơ quan Tổng cục 

- Điều động và bổ nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Lãnh đạo cấp phòng và công chức thuộc Cục Thu thập Dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê gồm 54 người. Đây là đơn vị quyết định đến chất lượng thông tin đầu vào trong quy trình sản xuất thông tin thống kê của ngành Thống kê. 

- Điều động, bổ nhiệm 4 Vụ trưởng và tương đương, 11 Phó Vụ trưởng và tương đương.

b) Cục Thống kê: Tổng cục Thống kê đã phê duyệt Đề án nhân sự lãnh đạo cấp phòng của 63 Cục Thống kê. 63 Cục Thống kê đã triển khai thực hiện và đi vào hoạt động ổn định từ ngày 01/01/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Đề án nhân sự lãnh đạo cấp phòng, cấp Chi cục còn 9 hạn chế, tồn tại sau:

(1) Một số Cục Thống kê chưa triển khai Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thống kê đến tập thể công chức trong đơn vị dẫn đến sự không thống nhất trong đơn vị khi xây dựng Đề án.

(2) Chưa hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của nội dung Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 của Tổng cục Thống kê về xây dựng Đề án bố trí, sắp xếp nhân sự của phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện nên vẫn đề xuất bổ nhiệm công chức chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn.

(3) Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính ở một số Cục Thống kê chưa làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Cục và cấp ủy trong công tác xây dựng Đề án nhân sự các phòng, Chi cục Thống kê.

(4) Lãnh đạo Cục Thống kê ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, chưa thể hiện được vai trò Người đứng đầu đơn vị.

(5) Một số Lãnh đạo Cục Thống kê thiếu khả năng trong công tác quản lý, đánh giá, phân tích và bố trí cán bộ.

(6) Một số lãnh đạo Cục Thống kê không thoát khỏi mối quan hệ cá nhân trong công tác đánh giá cán bộ.

(7) Việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo vẫn theo phương pháp cơ học mà không căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trình độ của công chức lãnh đạo để bổ trí, sắp xếp.

(8) Đề án nhân sự thực hiện không đúng hướng dẫn tại Công văn số 1112/TCTK-TCCB ngày 10/8/2020 nhưng vẫn báo cáo Tổng cục Thống kê nên dẫn đến phải làm lại gây mất nhiều thời gian.

(9) Công tác đánh giá cán bộ chưa tốt, còn những bất cập nên mục tiêu xây dựng Đề án chưa đạt hiệu quả.

2. Công tác biên chế 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015. Theo đó, năm 2020, Tổng cục Thống kê được giao 5.557 chỉ tiêu biên chế công chức, giảm 533 chỉ tiêu so với năm 2015 (dự kiến năm 2021 giảm 77 chỉ tiêu). 

Tính chung, giai đoạn 2016-2021, Tổng cục Thống kê sẽ giảm 610 biên chế so với năm 2015 (giảm đủ 10% chỉ tiêu biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW). Như vậy, Tổng cục Thống kê đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Tổng cục Thống kê giải quyết tinh giản biên chế năm 2020 cho 10 công chức.

3. Công tác bổ nhiệm và luân chuyển, điều động lãnh đạo, quản lý
a) Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và sự cần thiết bổ sung lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, Lãnh đạo Tổng cục cho chủ trương kiện toàn, bổ sung lãnh đạo, báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy và các đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị kịp thời, đúng quy định.
Bảng 1. Số lượng công chức, viên chức được bổ nhiệm
chia theo chức danh lãnh đạo (tính đến 01/01/2021)

                                                                                                     ĐVT: Người

	STT
	Chức danh
	Bổ nhiệm mới
	Điều động và bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Kéo dài thời gian giữ chức vụ
	Giao quyền, phụ trách

	1
	Tổng cục trưởng
	1
	-
	-
	-
	-

	2
	Phó Tổng cục trưởng
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Vụ trưởng và tương đương
	-
	4
	1
	-
	1

	4
	Cục trưởng 
	8
	3
	4
	4
	4

	5
	Phó Vụ trưởng và tương đương
	3
	11
	6
	· 1
	· 1

	6
	Phó Cục trưởng 
	14
	-
	9
	2
	1



Tính đến 31/12/2020, toàn ngành Thống kê có 228 Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, trong đó tại cơ quan Tổng cục là 47 người, Cục Thống kê là 168 người và các đơn vị sự nghiệp là 13 người. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở một số đơn vị chưa tốt dẫn đến tình trạng hụt hẫng nguồn cán bộ lãnh đạo, cụ thể khi đồng chí Cục trưởng, Phó cục trưởng nghỉ hưu không có nhân sự thay thế như: Cục Thống kê tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Bình, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Phước, Trà Vinh, Hậu Giang... và năm tiếp theo đối với Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Gia Lai...



Hiện nay, có 23 Cục Thống kê chưa đủ cơ cấu lãnh đạo (1 Cục trưởng và  2 Phó Cục trưởng), trong đó Tổng cục Thống kê đang phối hợp với các đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm để kiện toàn đủ số lượng lãnh đạo của một số Cục Thống kê như: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Bến Tre và Trường Cao đẳng Thống kê II...


b) Công tác luân chuyển, điều động, miễn nhiệm cán bộ 


- Công tác luân chuyển, điều động



Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị và Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đối với công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời khắc phục một số tồn tại trong thời gian qua đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Ngành, trong 2 năm trở lại đây (năm 2019 và năm 2020), Tổng cục Thống kê đã đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo, kết quả cụ thể:


+ Điều động và bổ nhiệm 6 Vụ trưởng và tương đương: Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Văn phòng Tổng cục; Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Viện Khoa học Thống kê.



+ Điều động và bổ nhiệm 12 Phó Vụ trưởng: Vụ Thống kê Tổng hợp; Văn phòng Tổng cục; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Viện Khoa học Thống kê; Nhà Xuất bản Thống kê; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Kế hoạch tài chính; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.



+ Điều động và bổ nhiệm 08 Cục trưởng Cục Thống kê: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Đắk Nông, Bình Phước, Hậu Giang.



+ Điều động và bổ nhiệm 03 Phó Cục trưởng Cục Thống kê: Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên.



Tuy nhiên, công tác luân chuyển, điều động mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cấp bách trước mắt, chưa có tính ổn định, thường xuyên, lâu dài. Mặt khác, chưa mạnh dạn luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cơ quan Tổng cục về Cục Thống kê. Đặc biệt, có một số cán bộ lãnh đạo chưa thực sự tự giác, còn ngại khó, ngại khổ, tư tưởng cục bộ, khép kín. Do vậy, năm 2020 Tổng cục Thống kê cho thuyên chuyển công tác 2 Cục trưởng (Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa) khi không chấp hành chủ trương điều động của Lãnh đạo Tổng cục. Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục thông báo đối với các trường hợp không chấp hành sự phân công, điều động của Lãnh đạo Tổng cục.


Đồng thời, năm 2021 Tổng cục Thống kê sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý từ cơ quan Tổng cục về Cục Thống kê, giữa các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và giữa các Cục Thống kê nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo và khắc phục tình trạng khép kín, hẫng hụt cán bộ lãnh đạo quản lý.



4. Công tác thi tuyển công chức, thi nâng ngạch 

Thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và được sự ủy quyền của Bộ trưởng, năm 2019, Tổng cục Thống kê đã tổ chức tuyển dụng công chức và tuyển dụng 386 công chức vào làm việc tại các Cục Thống kê.


Kỳ tuyển dụng công chức năm 2019 thể hiện tính nghiêm túc, đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch đồng thời đảm bảo nguyên tắc an toàn, tuyệt mật, chính xác, công bằng, công tâm và đúng quy định dưới sự giám sát của Ban Giám sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời đã tuyển dụng được công chức đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và sẽ tiếp tục được triển khai đối với kỳ tuyển dụng năm 2021 khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê theo mô hình tổ chức mới.

Ngày 04/1/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 16/BNV-TCBC trả lời Công văn số 8198/BKHĐT-TCCB ngày 10/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vị trí việc làm nghiệp vụ, chuyên ngành kế hoạch, đầu tư, trong đó có chuyên ngành thống kê. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê và sẽ tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch thống kê viên chính trong năm 2021.


II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật và sửa đổi các văn bản, quy định về công tác cán bộ

Căn cứ các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê sẽ cụ thể hóa để thống nhất thực hiện trong Ngành. 

Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế thay thế Quy chế Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn chức danh Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng.


2. Đối với Tổng cục Thống kê


(1) Trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


(2) Kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.


(3) Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

(4) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2021). Năm 2021, Tổng cục Thống kê sẽ có kế hoạch phối hợp với một số Cục Thống kê thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.


(5) Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị trong Ngành ngay từ đầu năm 2021, khắc phục tình trạng thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và đảm bảo tính cạnh tranh, kế thừa. 


(6) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị, Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, Nghị quyết số 11-NQ/TW đã chỉ rõ “Luân chuyển cán bộ là tạo nên một trong những bước đột phá góp phần đổi mới sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài…”. Trên tinh thần đó, năm 2021 Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục luân chuyển, điều động lãnh đạo trong nguồn quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục; nguồn quy hoạch Vụ trưởng, Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng; luân chuyển cấp trưởng khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ (8 năm); luân chuyển đối với Cục Thống kê có lãnh đạo Cục có độ tuổi trong nhiệm kỳ 5 năm.


Năm 2021, đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt, khép kín, thụ động.


(7) Tiếp tục thực hiện kế hoạch, lộ trình giảm biên chế đối với các đơn vị thuộc Tổng cục phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị trên nguyên tắc tạo sự công bằng giữa các đơn vị có đặc điểm, đặc thù, quy mô kinh tế - xã hội tương đồng.


(8) Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo chức danh lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo và vị trí việc làm đảm bảo công chức, viên chức đạt chuẩn khi xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.


(9) Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.


(10) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công vụ về việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đặc biệt tại những đơn vị phát sinh đơn thư, phát tán thông tin nặc danh nhằm sớm phát hiện những sai phạm, hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, thực thi công vụ để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

(11) Tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức; Thi nâng ngạch thống kê viên chính khi được Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Đề án vị trí việc làm ngành Thống kê.

(12) Sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng và Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


3. Đối với các đơn vị


(1) Bám sát các văn bản, quy định, hướng dẫn về quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để thực hiện đúng, đủ, kịp thời.


(2) Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo theo mô hình tổ chức mới tại cơ quan Cục và Chi cục Thống kê cấp huyện hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.


(3) Đánh giá cán bộ công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo năng lực của cán bộ. Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào hiệu quả công việc, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo ra sự đồng thuận và kết quả cụ thể trong ngành, lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách làm căn cứ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm. Không quy hoạch hoặc bổ nhiệm những người không đủ phẩm chất và năng lực.


(4) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ 2-3 người đối với cấp Vụ trưởng, Cục trưởng và tương đương; từ 3-4 người đối với cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương; tránh quy hoạch dàn trải, kém chất lượng. Đồng thời kiên quyết đưa ra ngoài nguồn quy hoạch đối với công chức, viên chức không chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, không đủ năng lực, tư cách phẩm chất, đạo đức.


(5) Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị và nguồn cán bộ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị đề xuất Lãnh đạo Tổng cục Thống kê phê duyệt chủ trương kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ cấu độ tuổi bổ nhiệm giữa cấp trưởng và cấp phó tối thiểu đủ trên 1 nhiệm kỳ 5 năm, đồng thời có sự cạnh tranh đối với cấp trưởng khi đến tuổi nghỉ hưu. 



(6) Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

(7) Cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đúng thành phần, đặc biệt công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch khi Tổng cục Thống kê triệu tập.


Tổng cục Thống kê khuyến khích các Cục Thống kê xem xét tình hình cụ thể về nhu cầu đào tạo công chức để mở các lớp bồi dưỡng tại Cục Thống kê sau khi được lãnh đạo Tổng cục đồng ý bằng văn bản.


(8) Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin của công chức, viên chức thuộc đơn vị vào phần mềm Quản lý nhân sự của Tổng cục Thống kê./.

THAM LUẬN 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ 
CỦA CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NAM 








       Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam

Công tác tổ chức, sắp xếp các đơn vị theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ mà ngành Thống kê đã và đang thực hiện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay đối với Ngành. Cục Thống kê Quảng Nam xây dựng các đề án liên quan và triển khai thực hiện thành công đồng thời cùng một lúc sáp nhập các đơn vị thuộc và trực thuộc; bên cạnh đó công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong điều kiện hiện nay của Cục Thống kê Quảng Nam cũng được định hướng và tổ chức lại phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành trong thời gian tới.
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 


1. Xây dựng, kiện toàn nhân sự các đơn vị thuộc Cục Thống kê Quảng Nam

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động của Đảng, Nhà nước đã được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Căn cứ Luật Thống kê, Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thống kê Quảng Nam xác định việc đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để ngành Thống kê Việt Nam nói chung và Thống kê Quảng Nam nói riêng tiếp tục phát triển phù hợp với xu hướng hoạt động của Thống kê thế giới, phục vụ tốt hơn sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, các ngành các cấp…

Thực hiện văn bản hướng dẫn 1112/TCTK-TCCB ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, ngày 10/9/2020 Cục Thống kê Quảng Nam đã hoàn thiện Đề án kiện toàn nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc và được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt. Theo đó, Cục Thống kê Quảng Nam sắp xếp, kiện toàn với quy mô 05 Phòng (phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thống kê Xã hội, phòng Thu thập Thông tin Thống kê và phòng Tổ chức - Hành chính) với tổng số công chức là 33 người và 05 lao động, trong đó lãnh đạo cấp Phòng có 08 đồng chí (03 Trưởng phòng, 04 Phó Trưởng phòng, trong đó 02 Phó Trưởng phòng phụ trách). 18 Chi cục Thống kê cấp huyện sau sáp nhập còn 12 đơn vị (06 Chi cục Thống kê, 06 Chi cục Thống kê khu vực) với tổng số lượng 72 công chức và 08 lao động, trong đó có 21 lãnh đạo cấp Chi cục (09 Chi cục trưởng; 12 Phó Chi cục trưởng, trong đó 03 Phó Chi cục trưởng phụ trách).

Kết quả tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Quảng Nam giảm được 08 đầu mối (từ 25 đơn vị còn 17 đơn vị), trong đó giảm 02 đầu mối tại Văn phòng Cục và 06 đầu mối tại Chi cục Thống kê cấp huyện. Việc bố trí chức danh người đứng đầu đơn vị được thực hiện theo đúng hướng dẫn; sắp xếp, kiện toàn nhân sự tại các đơn vị đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo làm tốt công tác tư tưởng, tạo được niềm tin, đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ công chức và người lao động trong toàn Ngành.
* Những thuận lợi của Cục Thống kê Quảng Nam trong công tác sắp xếp bộ máy theo Đề án:
- Nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng cục và Vụ Tổ chức cán bộ trong triển khai thực hiện các công việc có liên quan; đặc biệt sự hướng dẫn tận tình chu đáo, rõ ràng cụ thể của các đồng chí chuyên quản Vụ Tổ chức cán bộ.

- Sự đoàn kết thống nhất của Cấp ủy Chi bộ, tập thể lãnh đạo Cục; sự đoàn kết, thấu hiểu, chia sẻ của toàn thể cán bộ công chức ngành Thống kê Quảng Nam.
- Từ năm 2017 tập thể cấp ủy và lãnh đạo Cục thường xuyên tuyên truyền, làm công tác tư tưởng đến toàn ngành, do đó cán bộ công chức nhận thức đầy đủ về vấn đề này. 

- Từ năm 2017 tạm dừng việc bổ nhiệm không cần thiết, trước cả chủ trương của Tổng cục quy định dừng bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng từ năm 2018; do đó không thừa số lượng lãnh đạo khi sáp nhập.

- Trước khi thực hiện sáp nhật đã làm tốt công tác luân chuyển, điều đồng cán bộ công chức đến nhận nhiệm vụ những nơi khó khăn và lấy đây là điển hình tiêu biểu tuyên dương, nhân rộng để các đồng chí khác noi gương khi sáp nhập. Xây dựng nguyên tắc thứ tự ưu tiên đối với diện điều động, luân chuyển; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển và thay đổi vị trí làm việc ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Ví dụ: dự nguồn càng cao thì càng phải thể hiện vai trò trách nhiệm và nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn hơn; các đồng chí xung phong nhận nhiệm vụ nơi khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí nơi công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ; hoặc cùng khoảng cách di chuyển cùng thời điểm nhận nhiệm vụ sẽ ưu tiên đối với đối tượng nữ…

- Trong đánh giá cán bộ công chức thuộc diện sắp xếp cũng như đánh giá cán bộ công chức hằng năm, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam lượng hóa cụ thể bằng bảng chấm điểm theo Nghị định 90 (thay thế Nghị định 56); việc cụ thể hóa này giúp đánh giá chính xác từng đối tượng cán bộ công chức từ cấp Phó cục trưởng đến công chức và người lao động.

- Thực hiện quy trình Bước 1, 2 trong trình tự lựa chọn lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục Thống kê phải thật sự dân chủ (không được hình thức), khách quan và bắt buột các thành viên tham gia phải có chính kiến rõ ràng; một số vấn đề khó cần thiết thực hiện lấy phiếu kín.

- Xây dựng nhiều phương án và trình các thành viên tham dự Bước 1, 2 đánh giá để lựa chọn phương án tối ưu; không chỉ trong trình tự lựa chọn lãnh đạo mà còn kết hợp lựa chọn công chức phù hợp với năng lực sở trưởng để bố trí công việc phù hợp, thậm chí còn tính toán đến độ tuổi, tính cách của từng công chức.

* Ngoài những điểm thuận lợi nêu trên và nguyên tắc, tiêu chuẩn theo quy định của văn bản 1112; trong quá trính dự kiến nhân sự, tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam thực hiện thêm một số nguyên tắc để đảm bảo công bằng, dân chủ: 

- Thứ nhất: cố gắng duy trì sự ổn định, không xáo trộn nhiều;

- Thứ hai: các đơn vị sau khi sáp nhập dư lãnh đạo cấp Trưởng sẽ bố trí giữ chức vụ Trưởng nơi khác, không xét duyệt để xuống cấp Phó (vì lý do nhiều đơn vị còn thiếu cấp Trưởng và đều đảm bảo các tiêu chuẩn); trừ trường hợp đặc biệt nguyện vọng của cá nhân có đơn xin xuống chức vụ cấp Phó thì bố trí tại chỗ.
- Thứ ba: các trường hợp chức vụ cấp Phó ở lại tại chỗ vẫn giữ chức vụ cấp Phó, các trường hợp cấp Phó nhận nhiệm vụ nơi khác khó khăn hơn bổ nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó đi nơi khác thuận lợi hơn vẫn giữ nguyên chức vụ cấp Phó.

- Thứ tư: kết hợp điều động lên xuống, qua lại giữa các đơn vị; 

+ Ưu tiên luân chuyển đến những nơi khó khăn đối với các vị trí dự nguồn lãnh đạo Cục để đạo tạo chuyên sâu hoặc bao quát;

+ Thay đổi lãnh đạo một số Chi cục Thống kê (3 đơn vị) do điều hành không hiệu quả ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, uy tín ngành và đoàn kết nội bộ;

+ Tăng cường công chức từ Chi cục Thống kê này sang Chi cục Thống kê khác khó khăn hơn để bổ sung nguồn lãnh đạo;

+ Tăng cường cán bộ về Văn phòng Cục và Chi cục Thống kê khu vực có khối lượng công việc lớn.

- Thứ năm: đối với các Phòng thuộc Văn phòng Cục, sắp xếp nhân sự cố gắng bố trí theo vị trí việc làm; bố trí theo chức năng của Phòng cũng như sở trường sở đoản của mỗi công chức. Duy trì 3 Phòng không có sự thay đổi, 2 Phòng thành lập mới có sự thay đổi.

* Với những điểm thuận lợi, nguyên tắc nêu trên kết hợp thực hiện các bước quy trình thận trọng, chắc chắn, quyết liệt nhưng đồng thời đảm bảo khẩn trương; Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành đúng kế hoạch về thời gian cũng như chất lượng. Cụ thể:

- Thực hiện Đề án sau khi sáp nhập 25 đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thống kê còn 17 đơn vị bao gồm: 05 Phòng, 05 Chi cục Thống kê khu vực (11 đơn vị hành chính cấp huyện), 07 Chi cục Thống kê cấp huyện.

- Thực hiện đề án nhân sự: Các nhân sự được sắp xếp và dự kiến bổ nhiệm (27 đồng chí cấp trưởng, phó) có kết quả phiếu tín nhiệm đều đạt từ 90% ý kiến đồng ý trở lên. Có 05 đồng chí lãnh đạo dôi dư khi sáp nhập được điều đồng qua lại giữa các đơn vị, trong đó có 02 đồng chí nhận nhiệm vụ xa nhà (thuộc diện dự nguồn lãnh đạo Cục: 01 đồng chí Chi cục trưởng bổ nhiệm Trưởng Phòng TTTTTK, 01 đồng chí Trưởng phòng bổ nhiệm Chi cục trưởng cấp huyện có đơn vị hành chính cấp xã lớn nhất tỉnh). Điều động 01 công chức Chi cục này sang Chi cục khác bổ nhiệm Chi cục Phó thay thế Chi cục trưởng nghỉ hưu theo chế độ.

- Điều đồng 04 công chức Chi cục bổ sung cho Văn phòng Cục; điều động qua lại giữa các Chi cục 02 công chức và 01 công chức Văn phòng Cục tăng cường Chi cục. Các trường hợp này chủ yếu tạo điều kiện về gần nhà sau khi xung phong nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc ở những nơi khó khăn.

- Sau khi sắp xếp Cục thống kê tỉnh Quảng Nam có 12/17 cấp Trưởng phòng và tương đương, trong đó 11 đồng chí giữ nguyên chức vụ cấp Trưởng, 01 đồng chí cấp Phó bổ nhiệm cấp Trưởng thuộc diện cán bộ dự nguồn lãnh đạo Cục luân chuyển về địa phương trước khi sáp nhập. Cấp Phó có 17 đồng chí, trong đó 11 đồng chí cấp Phó giữ nguyên chức vụ cấp Phó bố trí ngay tại chỗ, 01 đồng chí cấp Phó nhận nhiệm vụ tương đương đơn vị cũ giữ nguyên cấp Phó, 01 đồng chí cấp Phó nhận nhiệm vụ gần hơn đơn vị cũ giữ nguyên cấp Phó, 01 đồng chí công chức điều động đến đơn vị xa hơn đơn vị cũ bổ nhiệm cấp Phó, bổ nhiệm mới 02 cấp Phó tại chỗ, 01 cấp Trưởng xin xuống làm cấp Phó bố trí tại chỗ (đơn vị sáp nhập). Vậy Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam còn thiếu 05 cấp Trưởng (02 Phòng và 03 Chi cục) và 06 cấp Phó (02 Phòng, 04 Chi cục).


2. Định hướng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực trong điều kiện hiện nay
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là một trong những khâu then chốt trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Vì vậy, thời gian qua trong bối cảnh thực hiện Đề án sắp xếp bộ máy tổ chức và thay đổi về công tác chuyên môn; Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng hàng loạt cán bộ công chức và đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, Cục Thống kê xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; bên cạnh đó xây dựng các tiêu chuẩn cũng như thứ tự ưu tiên đối với từng đối tượng; xây dựng phương án kinh phí hỗ trợ từ nguồn cấp của Tổng cục và nguồn trích lập của Cục hằng năm khoảng 100 triệu đồng. 

Ví dụ trong xây dựng các tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam chia thành 03 đối tượng; thứ nhất: lãnh đạo Cục và dự nguồn lãnh đạo Cục; thứ hai: lãnh đạo và dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thứ ba: công chức. Trong 03 loại đối tượng chia theo thứ bậc ưu tiên và có các tiêu chí kèm theo để áp dụng; song hành với đó là các mức hỗ trợ tùy theo từng đối tượng cụ thể. 

Trong tổng số 105 cán bộ công chức hiện nay của Ngành, qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhiều năm liền, đến nay Cục Thống kê Quảng Nam có 10 công chức trình độ thạc sỹ (chính quy chuyên ngành kinh tế; và đang tiếp tục đào tạo 06 công chức trình độ thạc sĩ thống kê hệ tập trung), 87 công chức trình độ đại học, 09 công chức trình độ cao cấp lý luận chính trị (đang đào tạo 02 công chức dự nguồn lãnh đạo Cục), 27 công chức trình độ trung cấp lý luận chính trị, 20 công chức giữ ngạch thống kê viên chính... Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành các chứng chỉ bắt buộc đối với công chức thống kê giữ chức vụ lãnh đạo và các ngạch thống kê khác nhau như: quản lý nhà nước, Thống kê trình độ đại học cao đẳng, bồi dưỡng lớp trái ngành, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo các cấp…

Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp kiến thức, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam từ năm 2017 đến nay xây dựng kế hoạch luân phiên thay đổi vị trí làm việc giúp cán bộ công chức mở rộng kiến thức chuyên ngành và thực hiện được nhiều chuyên môn lĩnh vực khác nhau ngoài lĩnh vực phụ trách chuyên sâu của mình. Qua đây tạo được sự chủ động trong bố trí sắp xếp công chức giữa các phòng khi sáp nhập, không để tình trạng “cát cứ” về chuyên môn dẫn đến khó quản lý, điều hành. Trong 03 năm tại Văn phòng Cục đã có 05 công chức được điều động qua lại các Phòng, 08 lượt công chức thay đổi lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó Văn phòng Cục định kỳ tổ chức tọa đàm chuyên môn, bắt buộc các công chức phụ trách từng lĩnh vực (ưu tiên lĩnh vực khó, phức tạp trước) chuẩn bị các nội dung liên quan để trình bày và toàn thể cán bộ công chức tham gia cho ý kiến xây dựng. Tổ chức các công việc chung của cơ quan theo hình thức làm việc nhóm, đa liên kết gắn liền giữa công sức đóng góp và quyền lợi được hưởng. Kết quả hiện nay mặc dù thiếu công chức chuyên quản lĩnh vực nhưng lực lượng Văn phòng Cục tại chỗ đủ sức hoàn thành 02 nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn trở lên, đồng thời còn hướng dẫn các đối tượng tập sự và công chức điều động tăng cường cho Văn phòng Cục, qua đó đảm bảo chuyên môn thông suốt, kịp thời không bị ngắt quãng.


II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TRONG THỜI GIAN ĐẾN CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NAM

- Thứ nhất: Tiếp tục nhận thức đúng, đủ chủ trương về công tác tổ chức cán bộ của cấp trên ban hành; triển khai quán triệt toàn diện để cán bộ công chức toàn đơn vị hiểu và thực hiện đúng. 

- Thứ hai: Chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể và nắm bắt kịp thời để có sự chuẩn bị trước, không để bị động khi có chủ trương mới của cấp trên.

- Thứ ba: Tổ chức thực hiện thường xuyên, định kỳ ngắn hạn, trung và dài hạn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, thay đổi vị trí làm việc, điều động, luân chuyển theo kế hoạch giúp cán bộ công chức nhận thức đây là việc làm thường xuyên, bình thường qua đó tạo tâm lý tốt, tư tưởng thông suốt.

- Thứ tư: Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thống nhất việc lượng hóa khối lượng công việc, lượng hóa bảng chấm điểm phục vụ đánh giá cán bộ công chức theo vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ mới đảm bảo đánh giá sát đúng phục vụ công tác thi đua khen thưởng, thu nhập tăng thêm, quy hoạch và bổ nhiệm.

- Thứ năm: Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; trước hết đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ trong Cấp ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Cục; những công việc liên quan đến lợi ích tập thể và cán bộ công chức tiếp tục tăng cường công khai, lấy ý kiến rộng rãi trên tinh thần đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

Trên đây là một số công tác tổ chức cán bộ của Cục Thống kê Quảng Nam, trong thời gian đến để triển khai thực hiện đúng, đủ theo quy định của cấp trên rất cần nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục, hướng dẫn hỗ trợ của Vụ Tổ chức cán bộ và sự chia sẽ từ các đơn vị thuộc, trực thuộc trong toàn Ngành./.

BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC 

Vụ Kế hoạch tài chính
Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, đồng thời cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chuẩn bị, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược 10 năm 2021 - 2030. Song năm 2020 cũng là năm mà tình hình kinh tế-xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 cùng tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Đảng, Nhà nước ta đã phải triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa khống chế, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời từng bước phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, công tác Thống kê nói chung và công tác tài chính, thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước của ngành Thống kê nói riêng cũng bị ảnh hưởng với những khó khăn, vướng mắc nhất định. Song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Kế hoạch tài chính cùng đội ngũ công chức kế toán toàn Ngành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cân đối đủ nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị lớn (Tổng điều tra dân số và nhà ở, điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số, Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, Đề án rà soát chênh lệch số liệu GRDP, Đề án Chủ tịch Thống kê ASEAN, Chiến lược phát triển thống kê) đồng thời đảm bảo kinh phí thực hiện các cuộc điều tra hàng năm, kinh phí cho hoạt động thường xuyên, kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị trong toàn Ngành và kinh phí thực hiện các đề án, dự án quan trọng khác.

Với mục tiêu quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Vụ Kế hoạch tài chính đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục và thực hiện công tác phân bổ, hướng dẫn thực hiện dự toán ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động chi tiêu, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình để xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính của toàn Ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2020, công tác quản lý tài chính ngành Thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

I. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ LỚN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài chính của toàn Ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Qua công tác thanh tra, kiểm toán và thực tế công tác kiểm tra chuyên sâu của Vụ Kế hoạch tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020, những tồn tại, hạn chế này cần được chúng ta nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đề xuất hướng xử lý và biện pháp khắc phục kịp thời, cụ thể như sau: 

A. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN 

1. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công:

100% các đơn vị đã xây dựng quy chế phù hợp với quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các hướng dẫn của Tổng cục, tuy nhiên vẫn còn một số sai sót:


- Nhiều đơn vị chưa xác định rõ những nội dung cần phải quy định trong quy chế, nội dung nào không thuộc quy chế, còn nhầm lẫn giữa chức năng của công đoàn và Cục Thống kê, cụ thể: 

+ Cần quy định đầy đủ các nội dung chi từ nguồn kinh phí tự chủ (như: định mức sử dụng điện thoại cơ quan; chi văn phòng phẩm, xăng xe, tiếp khách, chi phúc lợi, thăm hỏi, chi cho các ngày lễ lớn, chi hỗ trợ các hoạt động đoàn thể,…);

+ Đối với mức chi tiếp khách cần được quy định cụ thể (nhiều đơn vị hiện đang quy định chung chung như: Chi tiếp khách theo Thông tư 71/2018/TT-BTC);

+ Cần quy định rõ phương pháp tính và mức chi trả thu nhập tăng thêm. Một số đơn vị lấy tiền lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp vượt khung để làm căn cứ tính là chưa đúng với quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều 3 Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV, trong đó đã nêu rõ “không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương”;

+ Trường hợp đơn vị có hỗ trợ kinh phí đào tạo lại từ nguồn kinh phí tự chủ thì cần quy định cụ thể về hỗ trợ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục Thống kê tổ chức;

+ Việc mua sắm, trang bị tài sản từ nguồn kinh phí tự chủ, hình thức mua sắm, trình tự, quy trình,… cũng cần được quy định rõ ràng;

+ Nhiều đơn vị chưa quy định định mức cụ thể một số nội dung phát sinh thường xuyên (như: Khoán công tác phí cho văn thư, thủ quỹ, kế toán thường xuyên đi công tác nhiều hơn 10 ngày; mua sắm, sửa chữa một số tài sản phổ biến như máy in, máy photocopy, nhà cửa…; hỗ trợ phụ cấp nghề cho đối tượng chưa được hưởng mà thực tế có chi; quy định giao định mức cho lao động Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (nay là Nghị định 161);

+ Có đơn vị còn quy định những khoản hỗ trợ cho công chức vay việc cá nhân, sử dụng tài sản mục đích cá nhân,…quy định “được nhận quà tặng phẩm bằng tiền mặt để nhập quỹ phục vụ cho phúc lợi tập thể” là những nội dung không đúng với quy định của nhà nước; 

- Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa hướng dẫn các Chi cục Thống kê trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ riêng.

2. Việc xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản và sử dụng kinh phí điều tra

Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản và sử dụng kinh phí điều tra từ năm 2017. Mục đích của việc ban hành các quy chế này là quy định rõ trách nhiệm, công việc của từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý tài chính, tài sản, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt, chấp hành nghiêm túc vẫn còn một số đơn vị xây dựng quy chế sơ sài, mang tính chiếu lệ, chưa quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, từng cấp như Cục Thống kê, Chi cục Thống kê, các phòng nghiệp vụ, cá nhân tham gia công tác quản lý tài chính, tài sản đồng thời copy toàn bộ hướng dẫn của Tổng cục, không căn cứ vào điều kiện đặc thù của đơn vị để ban hành quy chế.

3. Thực hiện dự toán năm 2020

3.1. Đối với nguồn kinh phí tự chủ

- Phân bổ dự toán tiền lương và định mức chi thường xuyên theo biên chế có mặt chưa đúng với hướng dẫn của Tổng cục. Phân bổ chi chung (kinh phí định mức chi thường xuyên) chưa có căn cứ cụ thể, chưa hợp lý, nhiều khoản xác định là chi chung của cả Cục Thống kê nhưng thực tế chỉ chi cho Văn phòng Cục, ví dụ: Chi đồng phục, hỗ trợ hoạt động đoàn thanh niên, quốc tế Phụ nữ,… (tính ra định mức của Văn phòng Cục cao hơn số xác định ban đầu, thu nhập tăng thêm của Văn phòng Cục cao hơn do định mức xác định chưa đúng);


- Chưa ban hành được kế hoạch kiểm tra giám sát của Cục Thống kê dẫn đến việc vừa sử dụng kinh phí không hiệu quả, khó kiểm soát kinh phí tự chủ và giám sát không có kế hoạch, trùng chéo nhất là với những năm có Tổng điều tra;

- Các đơn vị vẫn chưa chủ động sử dụng kinh phí tự chủ để chi chung, có quan điểm hạn chế tối đa việc sử dụng kinh phí tự chủ để tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm (như không trang bị máy tính hỏng để chờ Tổng cục hỗ trợ hoặc đã được Tổng cục trang bị hệ thống hội nghị trực tuyến song không tự thuê đường truyền mặc dù chi phí thuê không lớn...). Theo đó, ước tính tổng kinh phí tiết kiệm của ngành Thống kê năm 2020 là 60 tỷ đồng, và việc báo cáo con số thực tế này sẽ gây khó khăn cho Tổng cục trong việc bảo vệ dự toán chi ngân sách hằng năm với Bộ Tài chính. 

- Vẫn còn hiện tượng làm thêm giờ nhiều hơn số giờ quy định/tháng, vượt so với quy định tại Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ; chi trùng công tác phí, chi tiếp khách không đúng quy định (có chứng từ chi phòng nghỉ cho khách)…

3.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ

a) Nội dung chi:

- Một số đơn vị chưa lập dự toán đầy đủ nội dung của cuộc điều tra theo quy định của Tổng cục, chủ yếu lập, phân bổ dự toán phần tiền công điều tra còn các khoản chi khác chưa có dự toán cụ thể hoặc hầu hết để tại Văn phòng Cục;

- Hầu như chỉ phân bổ tiền công điều tra, rà soát, chưa phân bổ chi khác hoặc kinh phí nghiệm thu cho các Chi cục mặc dù Chi cục thực hiện nghiệm thu với điều tra viên;


- Thanh toán sai đối tượng: điều tra viên, đối tượng cung cấp thông tin không khớp giữa bảng kê thanh toán và phiếu điều tra;

- Chi sai nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê để chi tiếp khách, công tác phí, sửa chữa nhỏ tài sản;

- Nhiều Cục Thống kê điều tra viên thực chất là công chức thống kê, để tránh việc vừa hưởng lương hàng tháng, vừa hưởng tiền công điều tra, một số đơn vị đã thuê điều tra qua hộ dịch vụ dịch vụ điều tra thống kê, trung tâm thuộc Hội thống kê là các đơn vị không có đủ tư cách pháp nhân, chức năng thực hiện điều tra, không có hóa đơn thực hiện nghĩa vụ với nhà nước hoặc điều tra viên lấy tên người nhà, chữ ký không khớp nhau giữa chứng từ chi và phiếu điều tra;

- Công chức thống kê tham gia các cuộc điều tra với thời gian chưa hợp lý không đúng theo quy định tại phương án điều tra. Một số Cục Thống kê thanh toán cho điều tra viên là công chức thống kê thực hiện điều tra ngoài giờ (thanh toán 100% định mức công), không hợp lý đối với nhiều cuộc điều tra thực hiện tại doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính trên thực tế phải thu thập thông tin trong giờ hành chính;

- Chi tiền đi lại cho đại biểu tham dự Hội nghị, công tác phí kiểm tra giám sát chưa được quy định rõ ràng và chưa đúng với văn bản hướng dẫn của Tổng cục và chế độ tài chính hiện hành;

- Đối với Biên bản nghiệm thu khối lượng phiếu điều tra: Không ghi cụ thể hình thức thu thập phiếu điều tra dẫn đến khó khăn trong việc thanh toán, thiếu chữ ký của bên nghiệm thu; Nghiệm thu gộp chung các phiếu điều tra của nhiều điều tra viên vào một biên bản; Thanh toán công điều tra thực địa các Phiếu điều tra chưa đúng với hướng dẫn của Tổng cục. Mặc dù đã được quán triệt rộng rãi, việc kiểm đếm xác suất một số loại phiếu điều tra trong năm 2020 vẫn còn hiện tượng số phiếu điều tra chưa đủ so với số lượng phiếu điều tra đã nghiệm thu và thanh toán;

- Chi tiền công điều tra không đúng đối tượng, người nhận tiền không làm điều tra viên; điều tra viên nhận tiền không đúng với số phiếu điều tra thực tế; chữ ký tại các chứng từ thanh toán khác nhau; 

- Ký hợp đồng ủy quyền không ràng buộc trách nhiệm của người được ủy quyền, việc uỷ quyền không đúng thẩm quyền;

b) Chứng từ thanh toán:

- Chứng từ thanh toán chưa đầy đủ, chưa đúng quy định:

+ Chuyển khoản mua xăng dầu không kèm lệnh điều xe (lệnh điều xe kèm ở chứng từ công tác phí); nội dung chi không được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ; chứng từ chi thiếu giấy đề nghị được lãnh đạo duyệt với chi tiếp khách, mua văn phòng phẩm, in, photo tài liệu. Chứng từ sửa chữa, mua sắm vật tư văn phòng phẩm, tài sản của Cục Thống kê thiếu giấy đề nghị, giấy báo hỏng, danh sách cấp phát đến người sử dụng, báo giá của nhà cung cấp, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và biên bản giao nhận hàng hóa;

+ Hồ sơ thanh toán thiếu chữ ký: Bảng thanh toán tiền lương hàng tháng thiếu bảng chấm công, thiếu chữ ký của người nhận; Giấy đi đường thiếu chữ ký của người đi công tác và dấu xác nhận ngày về;

+ Chứng từ thanh toán hội nghị còn nhiều thiếu sót: Thiếu giấy mời hội nghị để xác định thời gian, thành phần, địa điểm, đặc biệt là nguồn kinh phí để chi cho đại biểu tham dự hội nghị; thiếu danh sách, bảng kê danh sách người nhận văn phòng.
- Một số nội dung chi của Tổng điều tra chi bằng dự toán, chỉ có giấy biên nhận, chi theo hình thức khoán: Chứng từ liên quan tới hoạt động của Ban chỉ đạo, tuyên truyền Tổng điều tra,… thiếu hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp; công tác phí đi giám sát điều tra thiếu kế hoạch kiểm tra, giám sát, giấy đề nghị thanh toán, định mức chi tiền điện thoại cho các thành viên Ban chỉ đạo. Một số nội dung chi tuyên truyền điều tra, họp dân, hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã, cấp huyện chỉ có giấy biên nhận tiền bằng đúng mức dự toán được duyệt; chi cước điện thoại cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện theo hình thức khoán mà không có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp là chưa đúng quy định.
- Không yêu cầu bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn tài chính ngay mà sau một thời gian, cá biệt có trường hợp đến nửa năm sau mới hoàn hóa đơn tài chính; nhiều đơn vị mua hàng hóa trên 200.000 đồng song không yêu cầu bên cung cấp xuất hóa đơn tài chính theo định mà chỉ có phiếu thu, hóa đơn bán lẻ. Chi tiếp khách, tổ chức ăn cho đại biểu tham dự các hội nghị tổng hợp nhiều lần mới đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn tài chính.  

- Chi tiếp khách không rõ đối tượng, không có đề nghị; Chi thuê hội trường vượt định mức quy định.
- Thực chất để giải ngân kinh phí, nhiều đơn vị dồn mua vật tư văn phòng, nước uống vào cuối năm.
4. Công tác quản lý điều hành dự toán của Thủ trưởng đơn vị

- Chưa thực hiện đúng quy định của Tổng cục về hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện dự toán hàng năm phù hợp với đặc thù của đơn vị. Một số đơn vị khi Tổng cục gửi hướng dẫn thì photo cho các đơn vị có liên quan không hướng dẫn gì thêm.

- Nhiều Thủ trưởng đơn vị chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu chế độ tài chính, việc chi tiêu phụ thuộc vào tham mưu của kế toán trưởng; chưa thể hiện vai trò của chủ tài khoản, chưa chủ động điều hành nhiều nội dung thuộc quyền chủ động của Cục trưởng, đồng thời chưa coi trọng công tác tự kiểm tra theo các nội dung quy định tại Quyết định số 67.

 5. Vai trò của kế toán trong đơn vị

- Công tác tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò là người phụ trách công tác tài chính kế toán; nắm bắt chế độ chính sách chưa đầy đủ dẫn đến những thiếu sót trong việc thực hiện dự toán chi ngân sách.

- Nhiều kế toán chưa làm tốt công tác giải đáp những vướng mắc về tài chính, kế toán với các phòng Phòng nghiệp vụ và Chi cục Thống kê.

 6. Công tác phối hợp

- Tại Tổng cục: Sự phối hợp giữa các Vụ chủ trì điều tra và Vụ Kế hoạch tài chính chưa đồng bộ, cụ thể như khi xây dựng Phương án điều tra không lấy ý kiến của Vụ Kế hoạch tài chính dẫn đến sự không đồng nhất giữa hướng dẫn sử dụng kinh phí và nội dung công việc tại Phương án điều tra;

- Tại các Cục Thống kê: Sự phối hợp giữa kế toán và các phòng nghiệp vụ chưa chặt chẽ. Biên bản nghiệm thu do Phòng nghiệp vụ chủ trì, là cơ sở để kế toán thanh toán; tuy nhiên trên thực tế số lượng phiếu điều tra nghiệm thu với số lượng phiếu điều tra thực tế có sự chênh lệch; người được nghiệm thu phiếu điều tra không phải là người thực hiện điều tra; chi trả tiền công không đúng đối tượng điều tra; có hiện tượng trả công không đúng định mức quy định….  

7. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, công khai tài chính, giải đáp vướng mắc tại các Cục Thống kê

Nhiều cục Thống kê chưa coi trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo Quyết định số 67/2014/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 về quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; công khai tài chính mang tính hình thức, giải đáp vướng mắc về kinh phí cho điều tra viên, công chức trong đơn vị chưa tốt dẫn đến thắc mắc về tài chính, xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện tại đơn vị.

8. Quản lý tài sản công 

- Theo dõi tài sản không đầy đủ; tài sản hết giá trị hao mòn và không còn sử dụng nhưng không làm thủ tục thanh lý, giảm tài sản;

- Một số đơn vị không thực hiện công tác kiểm kê tài sản thực tế cuối năm và đối chiếu với sổ sách kế toán, lập biên bản kiểm kê theo quy định; 

- Việc mua sắm, sửa chữa tài sản tại các đơn vị chủ yếu mang tính chất tự phát theo nhu cầu trong năm, không có kế hoạch cụ thể dẫn đến việc bộ phận kế toán rất bị động trong việc cân đối kinh phí đáp ứng nhu cầu mua sắm, sửa chữa;

- Tính khấu hao TSCĐ chưa đúng quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính;
- Đơn vị sự nghiệp thực hiện cho thuê tài sản chưa tuân thủ việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

9. Việc thực hiện các quy định về Thuế thu nhập cá nhân


- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Một số đơn vị chưa hạch toán đủ các khoản thu nhập chịu thuế của công chức, viên chức. Chưa hướng dẫn cấp huyện thực hiện và quyết toán thuế mà chỉ thực hiện tại Văn phòng Cục;

- Có Chi cục Thống kê sử dụng bản cam kết thuế thu nhập cá nhân song có cá nhân không có mã số thuế hoặc mã số thuế không đúng tên người đăng ký là chưa đúng với quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân;

- Còn tình trạng đơn vị ký kết hợp đồng điều tra với Trung tâm dịch vụ thống kê thuộc Hội Thống kê song không yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước;

- Một số đơn vị trả thù lao trực tiếp cho cá nhân nhưng chưa yêu cầu cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định.

10. Báo cáo quyết toán (BCQT)

- Hạch toán chưa đúng mục lục ngân sách đặc biệt là chi tiền lương cho hợp đồng lao động 68. Cuối năm, kinh phí tự chủ còn dư không thực hiện hạch toán trích lập quỹ theo quy định mà để số dư trên tài khoản kho bạc;
- Hạch toán tài sản có trị giá dưới 5 triệu như bàn, ghế, tủ, quạt vào danh mục tài sản chưa đúng quy định.

- Năm 2020, thực hiện công tác quyết toán năm 2019, các đơn vị chưa thực hiện đúng các Quyết định điều chỉnh kinh phí của Tổng cục Thống kê như điều chỉnh giảm kinh phí 10% BHXH dẫn đến một số đơn vị còn chuyển phần kinh phí trên sang năm 2020, có đơn vị chi hết hết khoản kinh phí đã có quyết định điều chỉnh giảm. Vụ Kế hoạch tài chính đã phải liên hệ để Kho bạc Trung ương hướng dẫn Kho bạc các tỉnh để được điều chỉnh. 

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 được Bộ Tài chính cấp năm 2020, các đơn vị chưa chủ động trong việc thực hiện điều chỉnh kinh phí với Kho bạc địa phương dẫn đến không điều chỉnh kịp thời số liệu quyết toán năm 2019;

- Thực hiện kiến nghị của kiểm toán năm 2019, có đơn vị xác định không đúng nguồn kinh phí chi trước của Tổng điều tra dân số khi báo cáo Kiểm toán nhà nước dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp BCQT và đối chiếu số liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Một số đơn vị số liệu trên BCQT không khớp với đối chiếu của Kho bạc, chi sai nguồn kinh phí không tự chủ từ nguồn Tổng điều tra sang điều tra thường xuyên, theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ chưa đúng, đủ (trên BCQT), số dư tiền mặt và dư tạm ứng còn lớn. Số liệu đơn vị báo cáo giữa BCQT năm 2018 và 2019 không khớp nhau.

Với những hạn chế, thiếu sót trên, qua công tác kiểm tra tài chính chuyên sâu năm 2020, Vụ Kế hoạch tài chính đã quán triệt đối với các đơn vị được kiểm tra đồng thời đã đề xuất xử lý tài chính, xuất toán và thu hồi nộp trả lại ngân sách nhà nước với những nội dung chi không đúng quy định, chi sai nguồn tổng số là 571.660.669 đồng của 06 đơn vị. Đồng thời, qua công tác thanh tra quản lý và sử dụng tài sản, tài chính tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu xử lý tài chính, xuất toán số tiền chi không đúng quy định là 122.311.00 đồng. 
B. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB

Hết năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN Tổng cục Thống kê thực tế được bố trí 851.073,4 triệu đồng để thực hiện chuyển tiếp 19 dự án từ giai đoạn trước năm 2016 sang và khởi công mới, thực hiện đầu tư 107 dự án trong giai đoạn 2016-2020, bao gồm: dự án Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê II - Hạng mục Ký túc xá, 21 dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Thống kê cấp tỉnh và 85 dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê cấp huyện. Trong số 107 dự án này, ngoài 07 dự án trụ sở Cục Thống kê cấp tỉnh được bố trí vốn vào tháng 10/2020 hiện đang lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, 101 dự án còn lại đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. 

Nhìn chung các dự án đều đảm bảo đúng tiến độ, tổ chức thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định và cơ bản giải ngân tốt kế hoạch vốn được giao. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân hàng năm tốt như: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… Đặc biệt, có đơn vị như Cục Thống kê tỉnh Cà Mau trước đây thường bỏ vốn với tỷ lệ lớn nhưng năm 2019, 2020 đã có sự thay đổi rõ rệt, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Bên cạnh đó, có những đơn vị thường xuyên chậm trễ trong việc thanh toán, để bỏ kế hoạch vốn được giao với tỷ lệ rất lớn, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn Ngành như: Kon Tum, Bến Tre,… (năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã để hủy bỏ kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2019 sang là 655,9 triệu đồng và không có báo cáo Tổng cục về việc để bỏ vốn được giao).

Trên thực tế, công tác đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng được các chủ đầu tư quan tâm hơn, chỉ đạo bộ phận kế toán và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng trình tự thủ tục, quản lý và thanh quyết toán vốn đầu tư đúng quy định, đạt được mục tiêu đầu tư của dự án. Tuy nhiên, do kiêm nhiệm trong công tác quản lý dự án và thực tế cũng chưa được chú trọng đúng mức nên còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

- Thiếu sót, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, như: đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu chậm trễ; lựa chọn đơn vị thi công thiếu năng lực ảnh hưởng đến tiến độ thi công, thanh quyết toán chậm; chưa thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định… Đặc biệt chủ đầu tư dự án lưu ý, theo quy định từ năm 2021 bắt buộc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, 100% đối với các gói thầu sử dụng vốn NSNN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị;

- Chủ đầu tư dự án còn để xảy ra thiếu sót trong việc thuyết minh dự án chưa đầy đủ, thiết kế bản vẽ thi công chưa thể hiện đầy đủ các thông số, thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu còn chậm so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, hồ sơ dự thầu không đánh số trang liên tục, hợp đồng thi công thiếu thông tin đăng ký kinh doanh của nhà thầu, lập hóa đơn giá trị gia tăng khối lượng hoàn thành chậm so với quy định…;

- Rất nhiều chủ đầu tư dự án để xảy ra thiếu sót trong việc hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán của các nhà thầu như: thiếu biên bản lấy mẫu cốt liệu bê tông tại trạm trộn, thiếu thí nghiệm nước, thí nghiệm đá cát, thí nghiệm sản xuất thép, thiếu biên bản xác định cự ly vận chuyển đất san nền, biên bản xác định vị trí bãi đổ thải, biên bản xử lý phát sinh… dẫn đến việc thanh tra, kiểm toán và khi quyết toán dự án hoàn thành phải xử lý, điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng đã ký kết và xuất toán giá trị một số khối lượng xây lắp đã được nghiệm thu, thanh toán; 

- Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng đến công tác giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn được giao, để dồn khối lượng thanh toán vào quyết toán dự án hoàn thành luôn dẫn đến việc tỷ lệ giải ngân 6 tháng không đáng kể, kéo theo tỷ lệ giải ngân hết 30/9 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấp hơn nhiều Bộ, ngành khác, gây ảnh hưởng đến kế hoạch lập và bảo vệ dự toán chi đầu tư phát triển hằng năm, kế hoạch đầu tư trung hạn cho toàn Ngành. Có những đơn vị không thực hiện hết kế hoạch song không báo cáo Tổng cục để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án khác dẫn đến phải hủy bỏ kế hoạch vốn được giao gây vướng mắc, khó khăn cho Tổng cục Thống kê trong việc bảo vệ kế hoạch vốn, xin phê duyệt chủ trương đầu tư cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 tiếp theo.

Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các dự án cấp Chi cục trong giai đoạn tới. Thực tế, Tổng cục Thống kê hiện có 278 Chi cục Thống kê huyện và khu vực đã có trụ sở làm việc ổn định, riêng biệt và còn 208 Chi cục Thống kê (144 Chi cục Thống kê huyện đơn lẻ và 64 Chi cục Thống kê khu vực) chưa có trụ sở làm việc riêng, hiện làm việc nhờ trong các khu liên cơ. Rất nhiều Chi cục Thống kê trong số đó có nhu cầu được đầu tư xây dựng trụ sở riêng và nhiều Chi cục Thống kê khu vực đã có trụ sở riêng song có nhu cầu được cải tạo, mở rộng để đáp ứng điều kiện làm việc với biên chế mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư hạn chế tối đa chủ trương thực hiện đầu tư của các Chi cục Thống kê cấp huyện là một khó khăn lớn với toàn Ngành chúng ta trong giai đoạn trung hạn tới.

II. TÌNH HÌNH KINH PHÍ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2021

Tại Quyết định số 1949/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán năm 2021 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã ghi chú một số nội dung chi cho các nhiệm vụ đặc thù của Tổng cục Thống kê, trong đó bao gồm kinh phí không tự chủ để thực hiện các nhiệm vụ: Kinh phí Tổng điều tra kinh tế là 350.000 triệu đồng; kinh phí điều tra thường xuyên là 356.120 triệu đồng; kinh phí điều tra lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian là 65.000 triệu đồng; kinh phí điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là 10.000 triệu đồng; kinh phí điều tra chi tiêu khách quốc tế đến Việt Nam là 2.200 triệu đồng...

Thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 vô cùng khó khăn đã ảnh hưởng chung đến việc giao dự toán chi NSNN cho tất cả các Bộ ngành, địa phương trên cả nước. Tổng kinh phí Bộ Tài chính cấp cho cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong đó bao gồm Tổng cục Thống kê) năm 2021 hạn hẹp hơn rất nhiều so với các năm trước, không đủ cân đối cho các nhiệm vụ chi của cả Bộ nên đến thời điểm hiện tại, ngoài dự toán chi tiền lương đã có Quyết định phân bổ, Bộ vẫn chưa cân đối được kinh phí phân bổ giữa khối Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê nên chưa giao kinh phí cho Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, dự báo kinh phí chi ngân sách được giao năm 2021 của Tổng cục Thống kê sẽ vô cùng khó khăn, khó đảm bảo đủ cho việc cân đối để chi định mức biên chế quản lý hành chính như các năm trước và chi cho các nhiệm vụ đặc thù bắt buộc phải thực hiện.

Được phép của Lãnh đạo Tổng cục, trong tháng 12/2020, Vụ KHTC đã làm việc với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Văn phòng Tổng cục, một số Vụ nghiệp vụ và một số Cục Thống kê rà soát dự toán, dự kiến trước những khó khăn, vướng mắc đối với công tác quản lý tài chính và công tác chuyên môn, đưa ra phương án phân bổ và hướng dẫn sử dụng dự toán phù hợp với điều kiện ngân sách khó khăn trong năm 2021, cụ thể:

- Đối với kinh phí điều tra thống kê thường xuyên năm 2021, Tổng cục Thống kê đã có phương án điều chỉnh, cân đối để có thể đảm bảo kinh phí cho các công việc liên quan đến các cuộc điều tra trên tổng số 356.120 triệu đồng được Bộ Tài chính ghi chú.

- Đối với kinh phí điều tra lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, kinh phí điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và kinh phí điều tra chi tiêu khách quốc tế đến Việt Nam, Tổng cục sẽ cố gắng cân đối, bố trí đủ dự toán đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung công việc theo đúng phương án điều tra.

- Đối với kinh phí Tổng điều tra kinh tế năm 2021, số kinh phí được Bộ Tài chính ghi chú là 350.000 triệu đồng không đảm bảo đủ để thực hiện nhiệm vụ theo phương án điều tra. Vụ Kế hoạch tài chính đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, phối hợp với các đơn vị có liên quan có phương án báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Bộ Tài chính xin bổ sung kinh phí trong năm 2021. Đối với số kinh phí đã được ghi chú 350.000 triệu đồng, Tổng cục sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị kế hoạch bố trí, sử dụng và quản lý kinh phí Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phù hợp với dự toán được giao.

- Kinh phí tự chủ: Bố trí đủ kinh phí chi quỹ lương theo biên chế được giao. Riêng đối với kinh phí định mức biên chế quản lý hành chính, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có quyết định giao cụ thể song chắc chắn sẽ có khó khăn, cắt giảm so với các năm trước. Trên cơ sở dự toán được giao, Vụ Kế hoạch tài chính sẽ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, có phương án phân bổ kinh phí định mức biên chế cho các đơn vị hợp lý, phù hợp với tình hình khó khăn chung của NSNN.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NĂM 2021

Để bắt đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới 2021-2025, hàng loạt chính sách, chế độ tài chính sẽ thay đổi cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, cải cách tài chính công với mục tiêu là sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả hơn giai đoạn trước. Trong bối cảnh kinh phí các Bộ, Ngành bị cắt giảm do Chính phủ tập trung khắc phục hậu quả của dịch Covid 19, công tác quản lý tài chính ngành Thống kê phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ngành để cân đối kinh phí, đảm bảo thông suốt cho hoạt động của toàn Ngành. Theo đó, nhiệm vụ công tác tài chính 2021 dự kiến tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

(1) Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động, phân bổ, giao dự toán và hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách;

(2) Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trọng tâm xây dựng dự toán kinh phí ứng dụng công nghệ mới trong thu thập thông tin điều tra thống kê; 

(3) Phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng phương án phân bổ định mức chi thường xuyên ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025;

(4) Tiếp tục bảo vệ đề xuất chủ trương đầu tư của các dự án hợp phần thuộc Đề án 501 nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(5) Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ. Phối hợp nhịp nhàng giữa 03 bên: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, đơn vị thực hiện điều tra và đơn vị quản lý tài chính để tránh tình trạng thừa, thiếu kinh phí dẫn đến việc điều chỉnh dự toán, bị động trong việc xây dựng kế hoạch kinh phí điều tra tổng thể cho toàn Ngành. Chú trọng thực hiện đồng bộ giữa phương án điều tra với thực tế tại cơ sở và chế độ tài chính nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra, đồng thời tạo thu nhập chính đáng cho công chức trong Ngành.

(6) Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tạo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho thủ trưởng đơn vị, song song với việc công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ góp phần tăng thu nhập cho công chức, viên chức toàn Ngành.

(7) Hoàn thành việc lập và bảo vệ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của toàn Ngành.

(8) Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về nhà, đất của toàn Ngành.

(9) Hướng dẫn các Chi cục Thống kê thực hiện những nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình sáp nhập.

(10) Phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước năm 2021 tại Tổng cục Thống kê.

IV. LƯU Ý, BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TOÁN NĂM 2021

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1740/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Thanh tra Bộ sẽ chủ trì thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác thi đua khen thưởng năm 2019-2020; Công tác quản lý và sử dụng tài sản năm 2019-2020; Công tác quản lý tài chính của Tổng cục và việc hướng dẫn xây dựng dự toán và thực hiện kiểm tra, phê duyệt quyết toán ngân sách đối với Cục Thống kê trong việc thực hiện Tổng điều ra dân số và nhà ở năm 2019; Công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 tại Tổng cục Thống kê và một số đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Kiểm toán nhà nước đã có Thông báo số 1315/TB-KTNN ngày 26/11/2020 thông báo danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán nhà nước. Trong đó có kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 của Tổng cục Thống kê và kiểm toán các dự án đầu tư thuộc các Cục Thống kê tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Bình, Nam Định, Long An và Đồng Nai.

Để thực hiện tốt, hạn chế đến mức tối đa các sai sót, tồn tại đối với công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán năm 2021, đề nghị các Thủ trưởng đơn vị lưu ý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công và các văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Tổng cục trong đó lưu ý các sai sót thường gặp đã nêu ở trên. Với các Chi cục Thống kê chưa có Quy chế chi tiêu nội bộ, hướng dẫn các đơn vị khẩn trương ban hành;

- Cục trưởng Cục Thống kê chủ động nghiên cứu kỹ chế độ tài chính, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan rà soát lại các văn bản hướng dẫn của đơn vị, bổ sung và hoàn thiện trong trường hợp còn có sai sót;

- Chỉ đạo kế toán đơn vị và các Phòng nghiệp vụ có liên quan, các Chi cục Thống kê rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ chi năm 2019-2020, biên bản nghiệm thu và phiếu điều tra, báo cáo quyết toán năm để bổ sung, hoàn thiện các căn cứ, lý do chi, hóa đơn tài chính… theo đúng quy định, tránh trường hợp để xảy ra những sai sót đã nêu;

- Đặc biệt chú ý các nội dung chi sai nguồn, vượt định mức, chi trùng nội dung, thanh toán công điều tra không đúng đối tượng. Rà soát báo cáo quyết toán đảm bảo các nội dung công việc chi đúng tính chất nguồn kinh phí tự chủ, kinh phí không tự chủ theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục;

- Rà soát việc thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê.

Năm 2021 là năm có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng mà ngành Thống kê cần thực hiện như Tổng điều tra kinh tế, điều tra lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian,…đồng thời lại phải bố trí thời gian phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán. Các đơn vị (đặc biệt là các đơn vị mà các đoàn thanh tra, kiểm toán sẽ làm việc trực tiếp) hết sức cố gắng, nỗ lực và cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

THAM LUẬN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH HIỆN NAY TẠI CỤC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG






    Cục Thống kê TP Đà Nẵng

Trong thời kỳ ổn định ngân sách, thời kỳ có nhiều thay đổi lớn trong cách thức điều hành và quản lý kinh phí, đặc biệt là kinh phí định mức chi thường xuyên. Thực hiện Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống và căn cứ định mức chi thường xuyên của Tổng cục đã ban hành tại Quyết định số 858/QĐ-TCTK, Cục trưởng Cục Thống kê đã ban hành định mức chi thường xuyên của đơn vị gồm: Định mức chi thường xuyên của khối cơ quan Cục Thống kê và định mức chi thường xuyên của các Chi cục Thống kê đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; đồng thời, Cục Thống kê ban hành văn bản hướng dẫn các Chi cục Thống kê cách thức sử dụng kinh phí định mức, đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Hàng năm, Ban Lãnh đạo Cục Thống kê đã họp cán bộ chủ chốt trong toàn ngành để thống nhất xác định các khoản chi phí chung (có số liệu so sánh của thực hiện năm trước) đảm bảo hợp lý, hợp lệ và phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị.

Do vậy để tiếp tục phát huy những ưu điểm của các năm trước, năm 2020, ngành Thống kê TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng số liệu thống kê, phục vụ tốt hơn yêu cầu sử dụng thông tin Thống kê của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương và người dùng tin.

Bám sát nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Tổng cục, công tác quản lý tài chính đã đạt được một số kết quả nhất định, thể hiện trên các mặt công tác sau:
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác điều hành, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tự chủ 
Sau khi phân bổ dự toán cho các đơn vị, Ban lãnh đạo luôn có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức điều hành, thực hiện dự toán. Nội dung hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch đảm bảo đúng chế độ tài chính. Đặc biệt, hàng năm Cục chú trọng vào việc hướng dẫn những điểm mới, những nội dung đặc thù riêng của Ngành để các đơn vị có căn cứ thực hiện.  

Việc xác định kinh phí chi thường xuyên theo định mức đã được nhà nước cơ cấu lại bao gồm nhiều hoạt động chi hơn trước đặc biệt là các hoạt động của điều tra thường xuyên nên việc phân bổ chi chung cho Cơ quan Cục Thống kê lớn hơn nhiều so với định mức cũ (giai đoạn 2010-2016). Tuy nhiên Cục Thống kê cũng đã bám sát hướng dẫn của Tổng cục Thống kê để xây dựng và phân bổ định mức chi thường xuyên cho Văn phòng Cục, các Chi cục Thống kê cấp quận huyện được tăng lên gấp đôi định mức cũ (giai đoạn 2010-2016), từ 12,5 triệu lên 25 triệu/năm.
Tiền lương cho biên chế chưa tuyển dụng được là nguồn tiết kiệm chính được Cục trưởng điều hành chi hoạt động phúc lợi tập thể cho toàn Ngành.
Quy chế chi tiêu nội bộ được quy định đầy đủ công khai tới tất cả các đơn vị trong toàn ngành, cụ thể các nội dung, định mức chi; Chú trọng bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của ngành; hỗ trợ các hoạt động đoàn thể, hỗ trợ khám sức khỏe cho công chức và người lao động, chi đồng phục cho công chức và người lao động;... hỗ trợ hoạt động dân quân tự vệ, chi giao lưu, chi thăm hỏi,…; Chi ổn định thu nhập được công khai, minh bạch, mở sổ sách theo dõi trên sổ kế toán; thực hiện việc chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả làm việc thông qua bình xét.
Trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.
2. Công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí điều tra thống kê 
Kinh phí điều tra là nguồn kinh phí đặc thù của ngành Thống kê, vì vậy, việc quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí điều tra được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong công tác quản lý tài chính, không những góp phần nâng cao chất lượng số liệu mà còn nâng cao vị thế của ngành Thống kê. Nhận thức được điều đó, tất cả các đơn vị trong toàn ngành Thống kê Đà Nẵng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình lồng ghép, phối kết hợp giữa các công việc, nhiệm vụ tương đồng. đã nỗ lực hỗ trợ để công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí điều tra ngày càng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó thông qua việc đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm từ kết quả công tác kiểm tra, thanh tra số liệu quyết toán hàng năm của cấp trên đã góp phần đưa công tác kế toán tại đơn vị đi vào nề nếp, hạn chế được những sai sót trong công tác kế toán, nhất là việc thực hiện kinh phí các cuộc điều tra Thống kê.

3. Công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
Thực hiện kế hoạch Vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giao đoạn 2016-2020 được giao cho Cục Thống kê Đà Nẵng 2 dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê cấp quận, huyện, đơn vị đã thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo đúng tiến độ. Hiện nay đang trình Tổng cục Thống kê phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Để đạt được kết quả nêu trên đưa công tác quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả giảm thiểu tối đa sai sót, góp phần tạo nên sự thành công trong công tác quản lý tài chính tại Cục Thống kê TP Đà Nẵng.

Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, năm 2017, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, thời kỳ có nhiều thay đổi lớn trong cách thức điều hành và quản lý kinh phí, đặc biệt là kinh phí định mức chi thường xuyên. Cục Thống kê Đà Nẵng đã được Vụ Kế hoạch tài chính thực hiện kiểm tra công tác tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước tại đơn vị. Qua kiểm tra Tổng cục đã chỉ ra cho đơn vị từng lỗi cụ thể và hướng dẫn để đơn vị có những điều chỉnh trong công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí, nhất là kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên hàng năm, từ đó hạn chế được lỗi hệ thống tồn tại từ rất lâu trong công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí điều tra.

 Năm 2018 là năm mà Tổng cục Thống kê được kiểm toán Nhà nước kiểm tra, từ đó vụ Kế hoạch tài chính có công văn gửi các đơn vị kết luận của kiểm toán nhà nước đối với ngành Thống kê, từ đó đơn vị đã nghiên cứu kỹ các lỗi từ các đơn được kiểm toán trong ngành để tránh được những lỗi sai cụ thể, tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ hai, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong đó có công tác điều hành và quản lý và sử dụng kinh phí được giao cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác Thống kê, do vậy Ban lãnh đạo cũng rất quan tâm tuyển chọn đội ngũ làm công tác kế toán trong toàn ngành. Hiện nay những công chức làm kế toán tại các Chi cục Thống kê quận huyện tại Đà Nẵng có trình độ chuyên môn đồng đều vừa có trình độ thống kê tin học vừa có trình độ chuyên môn kế toán là điều kiện thuận lợi để thực hiện tin học hóa. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nói chung và công tác tài chính kế toán nói riêng rất thuận lợi. Kết quả đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán tại các đơn vị. Tin học hóa toàn bộ từ khâu xử lý chứng từ đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán rất nhanh chóng có độ chính xác cao. Kế toán trưởng đơn vị đã sử dụng phần mềm hỗ trợ giúp kết nối và hỗ trợ máy từ xa qua internet để kiểm tra số liệu và hạch toán chứng từ, từ Chi cục đã hạn chế rất nhiều sai sót. 

Triển khai tốt và 100% đơn vị sử dụng việc gửi chứng từ trên hệ thống dịch vụ công Kho bạc Nhà nước, do đó việc đầu tư cho công tác kế toán cấp Chi cục được giảm tải rất nhiều.

Thư ba, công tác lập dự toán kinh phí hàng năm nhất là việc lập dự toán kinh phí các cuộc điều tra thường xuyên được lập rất chi tiết từ đó việc phân bổ kinh phí cho các Chi cục được thực hiện gần như 80% ngay từ đầu năm do vậy sau khi kết thúc cuộc điều tra là thanh toán kinh phí kịp thời cho Điều tra viên. Công tác rà soát kinh phí điều tra được đơn vị rà soát rất kỹ, số liệu từ nhiều nguồn (từ công tác kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng, từ khối lượng các phòng nghiệp vụ nghiệm thu, từ công tác thực hiện và thanh toán tại các Chi cục), từ đó hàng năm đơn vị không có tình trạng dư thừa kinh phí điều tra trả lại ngân sách gây khó khăn cho đơn vị cấp trên.
Thứ tư, công việc quản lý gắn liền với kiểm tra giám sát. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng rất coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra giám sát có kế hoạch cụ thể từ đầu năm được thực hiện thường xuyên liên tục, đặc biệt là công tác sử dụng ngân sách nhà nước tại các Chi cục. Hàng năm đơn vị có gần 40 cuộc điều tra thường xuyên hàng tháng, quý, năm, kinh phí chi trả tiền công cho điều tra viên gần như 100% là phân bổ về các Chi cục nên kinh phí rất lớn. Việc kiểm tra các đơn vị cấp dưới thực hiện điều tra đúng Phương án, cách thức chi trả tiền công đúng đối tượng đúng quy định là yêu cầu cao nhất đối với các đơn vị Chi cục. 

Việc công khai minh bạch, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí triển khai thường xuyên liên tục xuyên suốt từ Văn phòng Cục đến Chi Cục cấp quận huyện với mục tiêu là tất cả công chức, viên chức trong toàn Ngành đều được biết kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm để từ đó công chức, viên chức có thể giám sát công tác điều hành của lãnh đạo đơn vị.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 


- Chưa quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm của các đơn vị cấp Chi cục, biện pháp xử lý chỉ mang tích chất hướng dẫn, nhắc nhở;

- Chứng từ, sổ sách và báo cáo quyết toán tại cấp Chi cục nộp chưa đúng thời hạn và không đầy đủ biểu mẫu, số liệu còn sai lệch;

- Đội ngũ kế toán các Chi cục còn kiêm nhiệm nên chưa tập trung vào công tác kế toán; ngoài ra kế toán cấp Chi cục chưa được đào tạo nghiệp vụ kế toán dẫn đến hạn chế về chuyên môn;

Kiến nghị

- Về kinh phí chi trả công cho điều tra viên thấp so với mặt bằng chung của TP Đà Nẵng.

- Về kinh phí đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức (để hỗ trợ công chức, viên chức học Thạc sĩ chuyên ngành Thống kê).

THAM LUẬN
ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THỐNG KÊ
Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê
Chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới và đối với tất cả các lĩnh vực và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19, Chính phủ và các cấp, các ngành đang lỗ lực thực hiện chuyển đổi số để kết nối và thích ứng.
Luật Thống kê năm 2015 quy định Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước. Tổng cục Thống kê luôn coi công nghệ thông tin là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê. Tổng cục Thống kê cũng đang từng bước chuẩn hóa nghiệp vụ, chuyển đổi số và quản lý thông tin thống kê tập trung, thống nhất từ Trung ương tới địa phương. 

Căn cứ pháp lý và tư duy đổi mới sáng tạo

- Luật Thống kê năm 2015 quy định Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước;

- Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 501/QĐ-TTg (viết gọn là Đề án 501);

- Nghị quyết 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa chuyển đổi số trở thành chương trình hành động quốc gia;

- Ngày 07/12/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1776/QĐ-BKHĐT phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương được giao là thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu ngành Thống kê nghiên cứu đổi mới công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, cải tiến lồng ghép các cuộc điều tra thống kê, nghiên cứu đồng bộ việc chuyển đổi số của Ngành Thống kê để tiết kiệm, giảm chi phí, xử lý thông tin nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin;

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê luôn khuyến khích và yêu cầu đổi mới nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình để ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện và đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê ngày càng cao của người dùng tin.

1. Kết quả đạt được

1.1. Tiếp cận phương pháp thống kê tiên tiến

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn: Trong xu hướng sử dụng dữ liệu lớn (big data) trên thế giới, Tổng cục Thống kê đã triển khai nghiên cứu dữ liệu lớn trong biên soạn chỉ số giá tiêu dùng thông qua thu thập giá sản phẩm trên internet và nghiên cứu giá bất động sản. Tuy nhiên, kết quả nhiên cứu mới chỉ được dùng như nguồn tham khảo và tiếp tục đổi mới phương pháp luận để có được kết quả sát với thực tế.

Nghiên cứu đo lường kinh tế số: Tổng cục Thống kê đã tham dự các hội thảo trong và ngoài nước để tiếp cận phương pháp thống kê kinh tế số và đang xây dựng lộ trình ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số và lộ trình thu thập thông tin, công bố thông tin thống kê về kinh tế số.

Thực hiện tiếp cận đơn vị điều tra, đối tượng điều tra một cách khoa học và tổng thể: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được nghiên cứu xây dựng phương án tiếp cận đơn vị điều tra cấp địa bàn theo chuẩn mực quốc tế đồng thời tiếp cận đối tượng cung cấp thông tin một lần (từ phiếu điều tra toàn bộ xác định ngay đối tượng thuộc mẫu điều tra) để giảm gánh nặng cho đơn vị cung cấp thông tin.

1.2. Phục vụ công tác điều tra thống kê

Những năm gần đây, Tổng cục Thống kê đang dần thay đổi căn bản công tác thu thập thông tin thống kê nhất là điều tra thống kê đang được chuyển dần từ hình thức thu thập trực tiếp sang gián tiếp (sử dụng webform) đối với những đối tượng có nền tảng công nghệ thông tin như doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, trang trại. Các cuộc điều tra sử dụng hình thức phỏng vấn trực tiếp được chuyển dần từ phiếu giấy sang phiếu điều tra điện tử CAPI.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngành Thống kê đã ứng dụng thành công phiếu điều tra điện tử (CAPI và webform) đạt 99,9% (cao hơn so với mục tiêu của Đề án 501 là 80%) giúp rút ngắn thời gian thu thập thông tin và xử lý kết quả Tổng điều tra là 6 tháng so với phương pháp truyền thống. Tiếp tục thành công đó, Tổng cục Thống kê áp dụng phiếu điều tra điện tử các cuộc điều tra khác: Điều tra Lao động việc làm, Biến động dân số, Chỉ số giá tiêu dùng, Điều tra doanh nghiệp năm 2020, Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Điều hành tác nghiệp và giám sát điều tra bằng các công cụ trực tuyến và tức thời: Nhờ áp dụng phiếu điện tử, dữ liệu điều tra được cập nhật theo thời gian thực. Qua đó, giám sát viên và cơ quan thống kê theo dõi, kiểm tra dữ liệu tập trung từ Trung ương tới địa phương một cách kịp thời và giải đáp các vướng mắc trong quá trình tổ chức điều tra.

Bước đầu nghiên cứu quản lý cơ sở dữ liệu metadata và dữ liệu điều tra theo kinh nghiệm của Thống kê Ý. Tổng cục Thống kê đang xác định giải pháp và thực hiện thí điểm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào theo kế hoạch hoạt động của dự án hỗ trợ kỹ thuật của chính phủ Ý tài trợ.

Cơ sở dữ liệu điều tra thống kê cơ bản được tập trung hóa bảo đảm sử dụng dữ liệu thống nhất phạm vi toàn quốc và địa phương. Ban đầu hình thành các kho dữ liệu Tổng điều tra và điều tra chuyên ngành phục vụ khai thác dữ liệu thống kê một cách hiệu quả.

1.3. Sử dụng dữ liệu hành chính và khai thác chế độ báo cáo

Theo xu thế chung, ngành Thống kê tiếp cận và sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê gồm: dữ liệu quản lý thuế từ Tổng cục Thuế, dữ liệu về xuất nhập khẩu từ Tổng cục Hải Quan; ban đầu nghiên cứu sử dụng dữ liệu tư pháp, dữ liệu quản lý dân cư phục vụ công tác thống kê tiến tới không thực hiện Tổng điều tra dân số năm 2029.

Triển khai Quy chế phối hợp số 2176a/QCPH-TCT-TCTK quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê, hai cơ quan đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối truyền đưa dữ liệu một cách tự động. Đồng thời, Tổng cục Thống kê đã và đang triển khai xây dựng và khai thác CSDL nhận được từ Tổng cục Thuế phục vụ cho công tác thống kê nói chung và điều tra doanh nghiệp hàng năm nói riêng: (i) Thông tin định danh về đối tượng nộp thuế do Tổng cục Thuế cung cấp được Tổng cục Thống kê sử dụng hiệu quả, đặc biệt trong khâu rà soát danh sách doanh nghiệp để từ đó xác định và thống nhất với cơ quan Thuế về phạm vi và đơn vị điều tra đối với khu vực doanh nghiệp; (ii) Thông tin khai thác từ báo cáo tài chính được Tổng cục Thống kê sử dụng để thay thế một số chỉ tiêu về tài chính, bảng tổng kết tài sản,… của doanh nghiệp trong phiếu điều tra doanh nghiệp hàng năm, từ đó giúp tiết kiệm được thời gian thu thập, xử lý và kinh phí của điều tra doanh nghiệp và giảm gánh nặng trả lời bảng hỏi điều tra cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thống kê đã xây dựng phần mềm gửi nhận Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia quản lý tình hình gửi nhận báo cáo từ bộ, ngành. Đây là công cụ giúp bộ, ngành thực hiện trách nhiệm gửi báo cáo thống kê được phân công qua đó lưu trữ bài bản báo cáo thống kê mỗi bộ ngành theo thời gian. Hệ thống đã được các bộ, ngành thử nghiệm và đánh giá rất hữu ích. Hệ thống đi vào áp dụng chính thức sẽ giúp ngành Thống kê quản lý tình hình gửi nhận báo cáo và nhận báo cáo thống kê kịp thời.

1.4. Phổ biến thông tin thống kê

Nhằm cung cấp thông tin đến người dùng tin một cách kịp thời và chất lượng, Tổng cục Thống kê triển khai nâng cấp trang tin điện tử mới với nội dung phong phú và giao diện thân thiện; giao Vụ Thống kê Tổng hợp quản lý để cập nhật thông tin thống kê kịp thời. Thông tin thống kê được phổ biến đa dạng hình thức và hình ảnh trực quan (inforgraphic).

Chia sẻ dữ liệu thống kê thông qua các hệ thống công nghệ thông tin:

- Cập nhật dữ liệu thống kê (danh mục) tự động lên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP bằng API;

- Tại hệ thống công nghệ thông tin về kết nối, trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế, tất cả chỉ tiêu thống kê quốc gia được quản lý tập chung và định kỳ gửi cho Tổng cục Thuế sau khi họp báo công bố số liệu thống kê;

- Các dữ liệu thống kê được công bố trên trang tin điện tử của Tổng cục theo báo cáo chuyên đề và dữ liệu tổng hợp đồng thời cho phép khai thác dữ liệu thống kê một cách tùy biến bằng công cụ PCX hoặc một số kho dữ liệu về Tổng điều tra;

- Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) chia sẻ số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô theo các định dạng Excel và SDML đồng thời cung cấp thông tin về metadata liên quan.

1.5. Công tác quản lý điều hành

- Hệ thống quản lý văn bản: Tổng cục Thống kê sử dụng hệ thống quản lý văn bản eoffice do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trang bị và ứng dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp, hệ thống này thông suốt toàn ngành Kế hoạch đầu tư và Thống kê và liên thông với trục tích hợp quốc gia. Hiện nay, toàn bộ văn bản đã được thực hiện bằng văn bản số và gửi nhận trực tuyến (ngoài các văn bản mật và liên quan công tác thanh tra, tổ chức, tài chính).

- Hệ thống họp trực tuyến: Năm 2020, Tổng cục đã trang bị giải pháp họp trực tuyến kết nối toàn Ngành gồm cơ quan Tổng cục, Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục và một số Chi Cục Thống kê. Giải pháp đã triển khai được nhiều cuộc họp trực tuyến trong và ngoài nước giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại đồng thời giải quyết hiệu quả công việc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 không thể họp trực tiếp.

1.6. Hạ tầng công nghệ thông tin được cải thiện

Trước yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, Tổng cục Thống kê quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống:

- Thực hiện chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê tiến hành thuê hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống thu thập thông tin bằng phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 và điều tra tình hình kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số;

- Năm 2020, Tổng cục Thống kê đã nâng cấp năng lực Trung tâm máy chủ, thay thế tường lửa hết hạn bản quyền tại Cục Thống kê đáp ứng cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và kế thừa hệ thống này thực hiện ảo hóa máy chủ tại Cục Thống kê để quản lý tập trung thống nhất.

2. Một số hạn chế, bất cập

Tổng cục Thống kê là một trong các cơ quan tiên phong xây dựng Kiến trúc tổng thể, trong đó kiến trúc nghiệp vụ ứng dụng quy trình sản xuất thông tin thống kê năm 2012 bao gồm 7 bước ở quy trình cấp cao. Hiện nay, hầu hết các khâu của quy trình sản xuất thông tin thống kê đã ứng dụng công nghệ thông tin nhưng chưa đồng bộ, mỗi khâu của mỗi công việc ứng dụng theo một cách khác nhau. Hiện chưa có một ứng dụng đồng bộ nào cho toàn bộ quy trình sản xuất. Công cụ hỗ trợ khai thác, phổ biến thông tin còn yếu, thông tin tĩnh, chưa biểu diễn được thông tin phổ biến ra dưới dạng hình ảnh, thông tin chưa gắn được với bản đồ địa lý. Dữ liệu thống kê, nhất là dữ liệu vi mô thiếu liên kết giữa số liệu tổng hợp với dữ liệu vi mô, giữa các lĩnh vực, kể cả cùng lĩnh vực nhưng khó liên kết theo thời gian.

Ngoài ra, công việc chỉ đạo điều hành quá trình sản xuất thông tin thống kê đã từng bước được áp dụng ở một số cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê sử dụng phiếu điện tử nhưng vẫn được quản lý trên các ứng dụng riêng rẽ.

Chưa hình thành cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung để phục vụ khai thác thông tin thống kê kịp thời, nhất quán giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành và giữa Trung ương với địa phương.
3. Định hướng chuyển đổi số ngành Thống kê

3.1 Chuyển đổi nhận thức

Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Do đó, Tổng cục Thống kê thực hiện chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các hoạt động của toàn Ngành; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số.
3.2 Chuẩn hóa nghiệp vụ

- Tiếp tục triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo hướng tiếp cận đơn vị địa bàn;

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số và phương pháp thu thập, tổng hợp dữ liệu về kinh tế số.

- Nghiên cứu lồng ghép một số cuộc điều tra tiến hành trên thực địa để giảm thiểu số lần tiếp cận đối tượng cung cấp thông tin. 

- Nghiên cứu phương pháp luận thống kê về sử dụng dữ liệu lớn (BigData).

- Tham gia chuẩn hóa nghiệp vụ khi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn đồng thời đáp ứng công tác thống kê.
3.3 Xây dựng hành lang pháp lý

- Xây dựng các định hướng giải pháp, nhiệm vụ công nghệ tiến tiến trọng tâm mang ý nghĩa chiến lược toàn ngành để lồng ghép vào Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2021-2030.

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tại Tổng cục Thống kê;

- Xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, quản lý đồng bộ hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện;

- Xây dựng Quy chế phối hợp cơ quan Thống kê với Bộ, ngành và địa phương.

3.4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê

a) Xây dựng các giải pháp ứng dụng

Một là: Xây dựng và triển khai Đề án cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung. Nội dung này là một nhiệm vụ thuộc Đề án 501. Tuy nhiên, với phạm vi rộng và khối lượng công việc lớn, cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung phải được xây dựng có sự tham gia của bộ, ngành: hình thành trung tâm dữ liệu đầu vào tập trung thống nhất trên cơ sở chuẩn hóa nghiệp vụ và công nghệ sử dụng. Tích hợp tất cả dữ liệu từ các nguồn điều tra, nguồn dữ liệu hành chính, từ nguồn chế độ báo cáo định kỳ và từ nguồn dữ liệu lớn.

Hai là: Triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP về điện tử hóa chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Xây dựng hệ thống quản lý đầu vào thông tin thống kê cho hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện. 

Ba là: Xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử  cho một số cuộc điều tra tiến tới áp dụng đồng bộ, gồm các nội dụng: ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các khâu của quy trình thu thập và xử lý thông tin đầu vào như sử dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI, webform) và giám sát điều tra trực tuyến kịp thời; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý dữ liệu hành chính, báo cáo từ các Bộ, ngành, địa phương; Ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến trong phổ biến thông tin thống kê; Ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ hiện đại trong quản lý hành chính và điều hành cơ quan, đơn vị, gồm các nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ hiện đại vào các công việc quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị về quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý, giám sát, điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 Bốn là: Triển khai Đề án 501, Tổng cục Thống kê đã xây dựng các hồ sơ dự án hỗ trợ điều tra thống kê và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, với các nội dung cụ thể:

- Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đồng bộ thống nhất áp dụng 100% phiếu điều tra điện tử, gồm bốn hạng mục chính: (i) Hệ thống thu thập thông tin điều tra CAPI, webform
 và giám sát điều tra; (ii) Hệ thống tiếp nhận, chuẩn hoá, xử lý dữ liệu điều tra; (iii) Hệ thống Cơ sở dữ liệu tập trung để lưu trữ, khai thác và báo cáo thông kê, (iv) Hệ thống công bố thông tin.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata) đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu. Metadata mô tả dữ liệu thống kê bao gồm các dữ liệu đặc tả của các cuộc điều tra trong các đơn vị, ngân hàng câu hỏi điều tra và bộ dữ liệu mô tả thống kê. Metadata về cấu trúc Cơ sở dữ liệu gồm mô tả cơ sở dữ liệu, thông tin các trường dữ liệu và luật logic thể hiện mối quan hệ giữa các trường dữ liệu. Dữ liệu danh mục dùng chung: các danh mục, dữ liệu dùng chung được quản lý tập trung và sử dụng chung giữa các ứng dụng.

- Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hỗ trợ các công đoạn của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2025 từ khâu thu thập thông tin 100% phiếu điều tra điện tử; xử lý, phân tích thông tin và phổ biến thông tin Tổng điều tra. 

- Tiếp tục xây dựng các phần mềm CAPI và Webform cho các điều tra hàng năm trong khâu thu thập thông tin điều tra.

- Xây dựng kho dữ liệu vi mô thống kê phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản: Chuẩn hoá hệ thống chỉ tiêu, dữ liệu theo các kỳ điều tra và hệ thống chủ đề dữ liệu thống nhất, các thông tin danh mục dùng chung; Có khả năng trích lọc, chuyển đổi, kết xuất, tích hợp dữ liệu từ các CSDL chuyên ngành của các đơn vị (nếu có) vào kho dữ liệu vi mô thống kê, cung cấp các công cụ thống kê, phân tích, dự báo liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội để hỗ trợ ra quyết định, xuất bản thông tin. Hỗ trợ trình bày hình ảnh hóa dữ liệu (GIS) sau khi người dùng trích xuất.

- Xây dựng Hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với Chính phủ và các bộ, ngành tạo môi trường kết nối liên thông để gửi, nhận thông tin, dữ liệu hành chính phục vụ nghiệp vụ sản xuất số liệu thống kê, trao đổi kết quả phổ biến thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê với Chính phủ và các bộ, ngành. Hệ thống sử dụng nền tảng trục tích hợp dùng chung ESB của Chính phủ điện tử. Các dịch vụ này được tích hợp, vận hành, quản lý tập trung bởi hệ thống quản lý nền tảng trục tích hợp, phục vụ chung cho toàn bộ hệ thống các ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác bên trong và bên ngoài Tổng cục Thống kê.

- Xây dựng Cổng phổ biến thông tin thống kê công bố các số liệu báo cáo kinh tế - xã hội và dữ liệu thống kê của các cuộc điều tra, thuộc tất cả các lĩnh vực thống kê chuyên ngành theo nhiều hình thức hiển thị, khai thác. Cụ thể là ứng dụng hình ảnh hóa trực quan (inforgraphic và visualization) và khai thác dữ liệu thống kê tùy biến theo phân quyền.

Năm là: tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của dự án (Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc) trên các lĩnh vực:

- Sử dụng phần mềm điều tra trực tuyến của cơ quan Thống kê Nhật Bản áp dụng cho một số cuộc điều tra;

- Xây dựng hệ thống quản lý bảng biểu thống kê, phổ biến thông tin thống kê trên nền bản đồ kỹ thuật số (Thống kê Nhật Bản và Tổng cục Thống kê đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ kỹ thuật).

- Tiếp nhận các kỹ thuật bảo đảm an toàn an ninh mạng (giới thiệu các biện pháp và đào tạo kỹ thuật quản trị vận hành hệ thống an ninh, an toàn, phòng chống rủi ro, vv...) và các công nghệ hiện có trên thế giới phục vụ khai thác nguồn dữ liệu lớn – Bigdata.

- Xây dựng kênh chia sẻ dữ liệu theo từng đối tượng người dùng tin.

b) Phát triển hạ tầng và bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống

Phát triển hạ tầng thực hiện chuyển đổi số của toàn Ngành để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt với các cơ quan, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục Thống kê, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

Năm 2021, Tổng cục Thống kê nâng cấp Trung tâm máy chủ đủ năng lực vận hành các hệ thống thu thập thông tin điều tra bằng phiếu điện tử; xây dựng hệ thống máy chủ ảo hóa cho Cục Thống kê để quản lý tập trung, thống nhất. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống tại Tổng cục Thống kê theo kế hoạch chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện triển khai các dự án lồng ghép với việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo lộ trình từng dự án và dự án nâng cấp mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin thuộc Đề án 501.

3.5 Hiện đại hóa công tác điều hành

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể là công tác thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phương án điều tra thống kê, danh mục thống kê, chế độ báo cáo thống kê theo đề nghị của bộ, ngành và địa phương.

Tiếp tục ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và chứng thư số chuyên dùng theo quy chế đã được ban hành.

Áp dụng tối đa hệ thống họp trực tuyến trong các buổi họp, hội nghị có phạm vi rộng.

Triển khai hệ thống quản lý công việc trong toàn Ngành để giúp triển khai công việc hiệu quả, thông suốt và có căn cứ đánh giá chất lượng công việc và mức độ hoàn thành đối với từng đơn vị, cá nhân.

Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý chất lượng thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra để có công cụ hỗ trợ tốt hơn cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, nâng cao chất lượng thống kê nhằm từng bước tiếp cận với chuẩn quản lý chất lượng thống kê quốc tế.

3.6 Tổ chức đào tạo 

- Đào tạo nâng cao năng lực người sản xuất và người sử dụng thông tin thống kê. Đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ làm nghiệp vụ và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người làm công nghệ thông tin trong toàn Ngành.  

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học dữ liệu, và các công nghệ tiên tiến hiện đại áp dụng phù hợp cho công tác thống kê Việt Nam. 

4. Một số thách thức 

- Tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng dẫn đến nguy cơ lạc hậu nếu không xây dựng kiến trúc tổng thể để hệ thống có độ mở sẵn sàng tích hợp và nâng cấp mở rộng.

- Chi phí của các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại thường có chi phí cao kèm theo là chi phí vận hành, duy trì hệ thống đặc biệt là chi phí về bản quyền phần mềm, thiết bị an toàn, an ninh mạng, vv... Điều này càng đòi hỏi đánh giá tính hiệu quả đầu tư trong bối cảnh nguồn kinh phí từ ngân sách ngày càng bị cắt giảm.

- Việc chuyển đổi phương pháp thống kê tiên tiến cũng cần có đồng thời những quy định pháp lý cụ thể về việc tiếp cận các nguồn dữ liệu lớn để thuận tiện cho việc phát triển kênh thông tin đầu vào này dần thay thế kênh điều tra, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

- Việc áp dụng phiếu điều tra điện tử CAPI yêu cầu lựa chọn điều tra viên phải có kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

- Triển khai các hệ thống công nghệ thông tin áp dụng phiếu điều tra điện tử (webform và CAPI) cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và một số cuộc điều tra;

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số tại Tổng cục Thống kê;

- Xây dựng và triển khai Đề án cơ sở dữ liệu thống kê tập trung quốc gia;

- Xây dựng Cổng thông thông tin điện tử phục vụ công tác thu thập dữ liệu ngành Thống kê bao gồm thu thập, tiếp nhận dữ liệu từ Sở ngành phục vụ tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện;

- Triển khai Dự án xây dựng hệ thống sản xuất thống kê điện tử;

- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai các dự án công nghệ thông tin thuộc Đề án 501;

- Nâng cấp mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin toàn Ngành bảo đảm năng lực chuyển đổi số ngành Thống kê; Xây dựng và thực hiện phương án an toàn, an ninh mạng.

6. Một số kiến nghị 

Để có thể đẩy nhanh tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin tiến tiến trong ngành Thống kê theo kịp sự phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư cần thiết phải đầu tư về hạ tầng kỹ thuật và trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực. Do vậy, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt sớm các dự án mà Tổng cục Thống kê đã xây dựng để có cơ sở và nguồn lực thực hiện, tránh để ngành Thống kê tiếp tục bị tụt hậu về ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội.  

Đề nghị các Cục Thống kê trên cơ sở nội dung Đề án 501 tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện việc chuẩn hóa các chỉ tiêu giữa các Sở, ngành tại địa phương để vừa có thể phục vụ công tác chuyên ngành, vừa có thể sử dụng trong công tác thống kê. Đồng thời, lập kế hoạch đào tạo cho cán bộ làm công tác thống kê ở địa phương, nâng cao kỹ năng chuyên môn và công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn công tác thống kê trong tương lai.  

Cần xây dựng cơ chế, chính sách tạo cơ sở cho việc chuyển từ phương pháp điều tra trực tiếp sang gián tiếp, chuyển từ điều tra thống kê sang sử dụng dữ liệu hành chính để tiết kiệm nguồn nhân lực, tài chính, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho ngành thống kê và người cung cấp thông tin và hưởng ứng tích cực cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

BÁO CÁO
 MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHỐI HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH
 CHO HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC




Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê

1. Bối cảnh 

Thống kê Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí quan trọng và đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước thông qua việc cung cấp thông tin thống kê chính xác, kịp thời phục vụ Đảng, Chính phủ đưa ra những quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế một cách hiệu quả, phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục hậu quả dịch bệnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển ngày nay, Thống kê Việt Nam còn đối diện với những thách thức, khó khăn cần được nhận diện và khắc phục kịp thời.

Một là nhu cầu số liệu phục vụ quản lý điều hành ngày càng lớn trong khi nguồn lực cho công tác thống kê thì có hạn. Thể hiện ở những nội dung sau:

- Nhu cầu số liệu phục vụ các lĩnh vực ngày càng nhiều như yêu cầu số liệu nhằm giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, môi trường và biến đổi khí hậu, thanh niên, giới và bình đẳng giới, bạo lực gia đình trên cơ sở giới, các nhóm yếu thế, kinh tế số, logistics…

- Nhu cầu số liệu chi tiết theo các phân tổ đòi hỏi mẫu lớn, nguồn lực lớn…

Hai là khó khăn, hạn chế trong thu thập, biên soạn các chỉ tiêu theo các nguồn phi truyền thống như bigdata, dữ liệu vệ tinh, viễn thám…Đặc biệt là mâu thuẫn trong việc thu thập theo các nguồn này lý thuyết thống kê hiện tại về mẫu, tính đại diện…

Ba là thiếu những quy định pháp lý về việc thẩm định và sử dụng số liệu thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống thống thống kê nhà nước.

Bốn là trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng một số chỉ tiêu thống kê có tính đặc thù về metadata trong bối cảnh Việt Nam.
Xác định vị trí và vai trò quan trọng của việc sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê, Luật Thống kê năm 2015 đã quy định:

- Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử. 

- Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước là một hình thức thu thập thông tin thống kê nhà nước (Đây là hình thức thu thập mới so với quy định của Luật Thống kê năm 2003) tại Mục 2, Chương 3 gồm 04 điều từ Điều 36 đến Điều 39.

2. Kết quả của hoạt động phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước

2.1. Khẳng định Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước là một hình thức thu thập thông tin thống kê nhà nước

Trong thời gian qua (2015-2020), các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tích cực triển khai hiệu quả các quy định của Luật Thống kê 2015 nói chung và việc sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nói riêng.     

Công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê bộ, ngành và Tổng cục Thống kê ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất hơn trong các bước trong quy trình thống kê: Thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp, phổ biến thông tin, trao đổi nghiệp vụ thống kê. Hầu hết bộ, ngành thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý cho Tổng cục Thống kê thông qua hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê như: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng)... Nhiều bộ, ngành còn chia sẻ, cung cấp kịp thời các thông tin chuyên ngành, số liệu từ các cuộc điều tra, Tổng điều tra do bộ, ngành chủ trì để Tổng cục Thống kê có thêm thông tin biên soạn báo cáo, số liệu phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành được thực hiện thông qua Chế độ báo cáo báo cáo thống kê cấp quốc gia và các Quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành liên quan.

2.2. Thông qua Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

a) Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được Chính phủ ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018. Chế độ báo cáo này gồm 114 biểu mẫu thu thập 84 chỉ tiêu thống kê quốc gia từ 21 Bộ, ngành có liên quan. Bộ ngành đã báo cáo Tổng cục Thống kê 82 chỉ tiêu, trong đó: báo cáo đầy đủ phân tổ là 49 chỉ tiêu, báo cáo một số phân tổ 33 chỉ tiêu, 02 chỉ tiêu chưa thực hiện. Ví dụ: Bộ Xây dựng đã thu thập, tổng hợp và báo cáo Tổng cục Thống kê 9/9 chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công, trong đó 5 chỉ tiêu công bố đầy đủ các phân tổ; Bộ Công Thương đã thu thập đầy đủ và báo cáo Tổng cục Thống kê 3/3 chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công.

b) Để thu thập thông tin thống kê từ dữ liệu hành chính, 21 Bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành áp dụng đối với sở, ngành địa phương. Trong đó, 11 Bộ, ngành đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với các quy định của Luật Thống kê 2015 và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ, ngành, bao gồm: (1) Bộ Nội vụ, (2) Bộ Tư pháp, (3) Bộ Công Thương, (4) Bộ Giao thông vận tải, (5) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (6) Tòa án nhân dân tối cao, (7) Uỷ ban Dân tộc, (8) Bộ Thông tin và Truyền thông, (9) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (10) Bộ Xây dựng, (11) Bộ Công an.

2.3. Thông qua Quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành liên quan

a) Quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành liên quan nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của các bên liên quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu.

b) Tổng cục Thống kê đã chủ động và ký các Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với 10 Bộ, ngành, bao gồm: (1) Bộ Công Thương, (2) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo, (4) Bộ Y tế, (5) Ủy ban Dân tộc, (6) Ban Kinh tế Trung ương, (7) Tổng cục Thuế, (8) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, (9) Bộ Thông tin và Truyền thông, (10) Bộ Tài chính.

c) Tổng cục Thống kê cũng đang trong quá trình xây dựng các Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng cục Hải quan.

2.4. Tình hình thực hiện cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính qua chia sẻ, đồng bộ và tích hợp cơ sở dữ liệu hành chính

a) Những năm qua, các Bộ, ngành đã quan tâm, chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin thống kê và xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) hành chính phục vụ quản lý điều hành của Bộ ngành
. 

b) Thông qua việc ký kết và thực hiện các Quy chế cung cấp chia sẻ thông tin thống kê, hiện tại có 04 Bộ ngành đã ký kết thỏa thuận chính thức về việc kết nối, chia sẻ, trao đổi và tích hợp Cơ sở dữ liệu hành chính tự động (sử dụng CSDL vi mô) với Tổng cục Thống kê bao gồm: (1) Bộ Thông tin và Truyền thông, (2) Bộ  Y tế, (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo, (4) Tổng cục Thuế. Cụ thể:

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCKT về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Một nội dung quan trong của quy chế là việc phối hợp thu thập dữ liệu: Xây dựng phương án điều tra các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; Triển khai, thực hiện các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; Xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê; Phổ biến thông tin thống kê liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Các dữ liệu và thông tin thống kê được chia sẻ bao gồm: Thông tin, dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tin, dữ liệu thống kê do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho Tổng cục Thống kê.

- Bộ Y tế: Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê số 946/QCPH-BYT-TCTK nhằm xây dựng CSDL và triển khai ứng dụng CNTT để kết nối, chia sẻ và trao đổi dữ liệu tự động giữa hai cơ quan. Trong các thông tin trao đổi giữa hai đơn vị, một số chỉ tiêu sử dụng thông tin từ nguồn CSDL dữ liệu hành chính gồm: 
· Khai thác CSDL thống kê liên quan đến y tế do TCTK quản lý

· Khai thác CSDL thống kê phục vụ cho việc dàn mẫu của các cuộc điều tra của ngành y tế

· CSDL ngành y tế (CSDL vi mô các cuộc điều tra Y tế, CSDL HMIS)

· Các CSDL phục vụ cho việc lập dàn mẫu của các cuộc điều tra y tế

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa hai đơn vị. Nội dung về chia sẻ thông tin thống kê bao gồm các thông tin sử dụng phương thức chia sẻ thông tin bằng việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ cơ sở dữ liệu bao gồm: 

· Khai thác CSDL thống kê liên quan đến lĩnh vực giáo dục cho TCTK quản lý

· Khai thác CSDL thống kê phục vụ cho lập dàn mẫu của các cuộc điều tra giáo dục và đào tạo

· CSDL thống kê (CSDL vi mô các cuộc điều tra giáo dục và đào tạo; CSDL EMIS)

· Truy cập khai thác thông tin thống kê từ nguồn hồ sơ hành chính

- Tổng cục Thuế: Quy chế phối hợp số 2176A/QCPH-TCT-TCTK quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê và Phụ lục số 5233/TCT-KK quy định các phụ lục kèm theo quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK áp dụng đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê và các đơn vị thuộc hai cơ quan ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và quận, huyện, thị xã, thành phố.

Thông tin do cơ quan Thuế cung cấp bao gồm: Thông tin định danh của toàn bộ người nộp thuế cơ quan Thuế quản lý; Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế thông qua các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế thông qua các chỉ tiêu Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Thông tin do cơ quan Thống kê cung cấp bao gồm: Các báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê liên quan đến người nộp thuế và cơ sở kinh doanh; Các báo cáo phân tích chuyên đề liên quan đến người nộp thuế và cơ sở kinh doanh; Các Danh mục chuẩn cấp quốc gia (như Danh mục hành chính, Danh mục ngành kinh tế quốc dân, Danh mục sản phẩm, Danh mục nghề nghiệp,....); Các thông tin thống kê kinh tế vĩ mô; thông tin thống kê khác liên quan đến người nộp thuế và cơ sở kinh doanh

3. Hạn chế, tồn tại của hoạt động phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước

a) Còn nhiều Bộ, ngành vẫn chưa thực hiện hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê thông qua việc ký kết các Quy chế chia sẻ, phối hợp thông tin. Đặc biệt là việc thực hiện cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính qua chia sẻ, đồng bộ và tích hợp cơ sở dữ liệu hành chính. Đây là một nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực và giảm chi phí trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính sẵn có. 
b) Hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Bộ, ngành với TCTK còn chưa nhịp nhàng; thiếu đồng bộ…

Một số Bộ, ngành gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê chậm, thiếu thông tin, không bảo đảm phạm vi số liệu và thời gian quy định.

Một số Quy chế phối hợp không có hướng dẫn triển khai Quy chế đến các địa phương.

c) Chất lượng thông tin trao đổi: Một số vấn đề về đảm bảo chất lượng dữ liệu phát sinh trong quá trình phối hợp, chia sẻ như việc khó khăn trong xác định loại hình kinh tế (một số đơn vị sự nghiệp bị xác định là doanh nghiệp nhà nước…); Số lượng các bản ghi ở hai CSDL chưa trùng khớp (ví dụ: báo cáo tài chính giữa Tổng cục Thuế và TCTK chênh lệch khá lớn, cụ thể đến 16/6/2016 số lượng báo cáo tài chính năm 2015 chuyển sang Tổng cục Thống kê là 295.639 báo cáo, trong khi đó số lượng báo cáo tài chính có tại Tổng cục Thuế tại ngày 23/06/2016 là 495.098 báo cáo). 

d) Chưa sử dụng và đồng bộ CSDL quốc gia về Dân cư, do chưa cấp mã số định danh cá nhân cho toàn bộ người dân Việt Nam, người dân Việt Nam ngoài số chứng minh còn có số thẻ căn cước, bằng lái xe số khác, số các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là hoàn toàn khác nhau. Hiện nay CSDL Quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng và quản lý. Cục Hộ tịch, Bộ Tư pháp xây dựng và quản lý CSDL đăng ký hộ tịch điện tử. 

đ) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tuy có nhiều cải tiến nhưng còn thiếu đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành vẫn trong tình trạng rời rạc, ít cập nhật, chưa tích hợp chung thành một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất của Ngành, chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện, gây khó khăn trong khâu thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo và công tác phổ biến, chia sẻ thông tin thống kê. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê ở địa phương còn hạn chế, một số báo cáo còn được thực hiện một cách bán thủ công hoặc thủ công…
4. Phương hướng thực hiện phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính trong những năm tiếp theo
a) Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành trong quá trình thực hiện hoạt động thống kê, trao đổi, tập huấn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế, thỏa thuận hợp tác, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành và giữa các Bộ, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng thông tin thống kê. Đặc biệt là việc đồng bộ và khai thác các CSDL hành chính cho mục đích thống kê.

b) Thống nhất việc thực hiện đồng bộ Quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành từ Trung ương xuống địa phương. 

c) Tổng cục Thống kê cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình tiêu chuẩn để chuẩn hóa thông tin đầu vào để phục vụ việc sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin thống kê theo hướng đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê, ứng dụng đồ họa hình ảnh (infographics) trong phổ biến thông tin thống kê. Các bộ, ngành sớm xây dựng và ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Lịch phổ biến thông tin thống kê trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành.

 - Tích hợp, tiếp nhận hoàn chỉnh các dữ liệu hành chính của một số Bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê; Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng dự báo; Phổ biến thông tin thống kê theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; Nâng cấp một cách căn bản hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông./.

THAM LUẬN
 NHU CẦU SỬ DỤNG THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP HUYỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG







Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh

Tham luận tập trung vào 3 vấn đề chính, đó là: (1) Việc sử dụng chỉ tiêu thống kê đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện trong thời gian qua; (2) Những thay đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện ảnh hưởng như thế nào đến việc đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế - xã hội của địa phương; và (3) những đề xuất kiến nghị, bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê cấp huyện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính trị ở địa phương.

1. Vấn đề đầu tiên tôi muốn chia sẽ với Hội nghị, về việc sử dụng chỉ tiêu thống kê đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện trong thời gian qua.

Thưa quý đại biểu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của UBND cấp huyện, không chỉ được quy định rõ tại  điểm 3, điều 28 theo Luật Chính quyền địa phương, ban hành  năm 2015,  mà còn  luôn là yêu cầu trước tiên được đặt ra trong việc xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị cả nhiệm kỳ, cũng như hàng năm của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện ở Tây Ninh, mà tôi nghĩ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác cũng vậy.

Để giám sát quá trình thực hiện mục tiêu phát triển KTXH theo Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra, nhằm có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, Đảng bộ - HĐND cấp huyện luôn yêu cầu Chủ tịch UBND cùng cấp báo cáo tình hình thực hiện định kỳ. Về tần suất báo cáo, ở tỉnh chúng tôi, Chủ tịch UBND cấp huyện phải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trên địa bàn trước BCH Đảng bộ cùng cấp, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh với tần suất hàng quý, trước HĐND cùng cấp với tần suất 6 tháng/lần và thường thời điểm phải báo cáo là đầu tháng cuối quý, tháng 5 đối với báo cáo 6 tháng và tháng 10 đối với báo cáo năm.

Thưa quý đại biểu, phục vụ cho việc thực hiện báo cáo này, không thể không có chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội và đây là trách nhiệm của cơ quan thống kê cấp huyện chúng ta. 

Từ năm 2011 đến năm 2016, chúng ta thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành kèm theo Thông tư 02/2011-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thông tư quy định, chỉ tiêu thống kê cấp huyện, có 80 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu về đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao động; 27 chỉ tiêu về kinh tế và 37 chỉ tiêu về xã hội môi trường. Đặc biệt, chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế, mà lãnh đạo các cấp rất quan tâm là: Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn, chỉ tiêu này gần như đã thay thế được chỉ tiêu GRDP cấp huyện trước đây. Nhìn chung, theo chúng tôi những chỉ tiêu này cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương cấp huyện.

Ở Tây Ninh, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2016-2020 ) được sự tham mưu của Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ hệ thống chỉ tiêu này, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2558/UBND-TH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Nghị quyết cho cả nhiệm kỳ và đánh giá hàng năm.

Từ năm 2018, Phương án các cuộc điều tra thường xuyên của Ngành có nhiều thay đổi, số mẫu thu thập thông tin đầu vào có xu hướng giảm, chủ yếu để tính toán phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế hệ thống chỉ tiêu theo Thông tư 02/TT-BKHĐT. Mặc dù dữ liệu tính toán các chỉ tiêu phân tổ đến cấp huyện từ nguồn kinh phí trung ương thu hẹp dần, tuy nhiên ở Tây Ninh UBND tỉnh vẫn hỗ trợ Ngành mở rộng mẫu để đáp ứng yêu cầu, đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết cho đến cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, khi đến năm 2019 chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2021-2025 ), Cục Thống kê và Sở Kế hoạch Đầu tư cũng được UBND tỉnh giao tham mưu xây dựng hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2016-2020 cho cấp huyện. Khi sử dụng hệ thống chỉ tiêu theo Quyết định 54 của Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ, chúng tôi gặp khó khăn hơn nhiều để đáp ứng yêu cầu địa phương .

2. Vấn đề thứ hai, tôi muốn chia sẽ ở đây, sự thay đổi về danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, theo quy định pháp quy trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế - xã hội của địa phương như thế nào?
Chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định 54, chỉ còn có 40 chỉ tiêu (giảm 40 chỉ tiêu so Thông tư 02), trong đó 6 chỉ tiêu về đất đai, dân số và bình đẳng giới; 18 chỉ tiêu về kinh tế; và 16 chỉ tiêu về xã hội môi trường. Trong đó, không có chỉ tiêu nào về  kinh tế tổng hợp, phản ánh sự phát triển các ngành, lĩnh vực ở cấp huyện, do đó không thể đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương cấp huyện.

Mặc dù, Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư cố gắng tham mưu UBND tỉnh, bám sát các chỉ tiêu theo Quyết định 54 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng thật khó lòng thuyết phục được UBND tỉnh về việc không còn chỉ tiêu kinh tế tổng hợp ở cấp huyện, trong khi vẫn giao nhiệm vụ phát triển kinh tế cho UBND địa phương.  Do vậy, qua nhiều lần họp lấy ý kiến các sở ngành, kể cả tham khảo TCTK (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thông tin thống kê) và các Bộ ngành, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn số 1878/UBND-TH ngày 03/9/2019 về việc hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp. Đối với cấp huyện có 20 chỉ tiêu, trong đó vẫn phải duy trì một số chỉ tiêu kinh tế theo Thông tư 02 của Bộ KHĐT, không có theo danh mục chỉ tiêu theo Quyết định 54. Thực hiện Phương án các cuộc điều tra áp dụng hiện nay,  hầu hết mẫu thu thập thông tin, chỉ  suy rộng, đến cấp tỉnh, nhiều sản phẩm không có số liệu đến cấp huyện, do vậy, Ngành khó mà đáp ứng được nhu cầu thông tin cấp huyện cho nhiệm kỳ tới.
Ngoài ra, thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo Quyết định số 54 của Thủ tướng, ngành Thống kê địa phương không thể đáp ứng yêu cầu  lãnh đạo địa phương, khi được phân công Đoàn công tác thẩm định phân loại hành chính. Vì hiện nay, khi khi phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 15/7/2016 của UBTV Quốc hội, có chỉ tiêu về trình độ phát triển kinh tế xã hội, trong đó tại điều 13 điểm 4b có nêu chỉ tiêu như: “Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ 50% trở xuống được tính 1 điểm, trên 50% cứ thêm 5% được tính 0,5 điểm nhưng tối đa không quá 3 điểm”. 

3. Vấn đề cuối cùng bài tham luận tôi trình bày, cũng là mong muốn đối với cơ quan thống kê địa phương, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin kinh tế - xã hội cấp huyện, trong thời gian tới

Để các Chi cục Thống kê cấp huyện và khu vực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ: cung cấp, công bố, phổ biến thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền cấp huyện..., như Quyết định 1007/QĐ-TCTK ngày 20/05/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định, kiến nghị sắp tới TCTK cần phải tham mưu Chính phủ sửa đổi và bổ sung các chỉ tiêu về mặt giá trị kinh tế tổng hợp, phản ánh sự phát triển các ngành, lĩnh vực ở cấp huyện trong Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin kinh tế xã hội cấp huyện ở địa phương.

Trong điều kiện chưa sửa đổi, bổ sung được các chỉ tiêu về mặt giá trị kinh tế tổng hợp, phản ánh sự phát triển các ngành, lĩnh vực ở cấp huyện, trong Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg. Đề xuất Tổng cục hướng dẫn cho Cục Thống kê tỉnh mở rộng thêm mẫu điểu tra để phục vụ việc tính toán suy rộng một số chỉ tiêu giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu của địa phương cấp huyện đồng thời phù hợp thống nhất với chỉ tiêu cấp tỉnh.

Cuối cùng, để kết thúc bài tham luận, xin cám ơn quý đại biểu đã lắng nghe; Cũng nhân dịp đón mừng xuân Tân Sửu sắp đến, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng gia quyến một năm mới An Khang - Thịnh Vượng, nhiều may mắn và đạt mọi điều mong ước.

 Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ 
CÔNG VIỆC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Văn phòng Tổng cục Thống kê
Thực hiện mục tiêu Quyết đinh 749/QĐ –TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; đảm bảo đến năm 2025 có 50% hoạt động của kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Việ c chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng là mục tiêu lớn của ngành Thống kê. Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện công việc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, Tổng cục trưởng đã chỉ đạo xây dựng Phần mềm quản lý công việc (sau đây gọi tắt là Phần mềm). Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng, Văn phòng Tổng cục (VPTC) nghiên cứu và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng Phần mềm của Tổng cục Thống kê (TCTK). VPTC báo cáo quá trình triển khai xây dựng Phần mềm cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết chuyển đổi số quá trình quản lý, điều hành 

- Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của các nước, do vậy Bộ Chính có Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Do việc thu gọn đầu mối quản lý, tinh giảm biên chế, tiết kiệm kinh phí, trong khi đó khối lượng công việc xử lý ngày càng tăng, thời gian thực hiện ngày càng nhanh, chất lượng công việc đòi hỏi ngày càng cao, nhu cầu sử dụng thông tin kinh tế - xã hội đa dạng, đối tượng dùng tin ngày càng nhiều.
2. Mục tiêu và đối tượng áp dụng của Phần mềm
2.1. Mục tiêu
- Triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý công việc trong toàn ngành Thống kê nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, điều hành, tương tác công việc; cập nhật tình hình thực hiện, tiến độ công việc. Giúp Lãnh đạo nắm được số lượng công việc của từng đơn vị, cá nhân; sự phối hợp trong quy trình triển khai, thực hiện, các điểm bị tắc nghẽn, ứ đọng; thời gian hoàn thành công việc thực tế so với cam kết. 

- Làm công cụ đánh giá tiến độ triển khai kế hoạch công tác hằng năm của Lãnh đạo Tổng cục giao cho các đơn vị, Lãnh đạo các đơn vị giao cho công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả triển khai, thực hiện công việc; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hợp lý.

- Minh bạch quá trình đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, đồng thời công chức, viên chức và người lao động biết được sự đánh giá tiến độ và chất lượng công việc do mình thực hiện. 

- Tăng cường sự giám sát chặt chẽ và phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

- Tư liệu hóa các nhiệm vụ, công việc được giao.

2.2. Đối tượng áp dụng

- Các Vụ, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Văn phòng Tổng cục;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TCTK;

- Cục Thống kê tỉnh thành phố, trực thuộc Trung ương (CTK);

- Chi cục Thống kê cấp huyện.

3. Tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng Phần mềm
TCTK đã tổ chức Hội nghị về xây dựng phần mềm quản lý công việc vào ngày 31/3/2020. Tham dự Hội nghị gồm có: Lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo các đơn vị VPTC, Kế hoạch tài chính, Pháp chế và thanh tra Thống kê, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp xây dựng, Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Cục Thống kê và Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ; 02 đơn vị cung cấp dịch vụ gồm công ty cổ phần FPT và công ty cổ phần Misa. 

Sau khi đại diện công ty cổ phần FPT, công ty cổ phần Misa trình bày mô phỏng Phần mềm và ý kiến của các đơn vị tham gia Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương kết luận giao VPTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục:
- Xây dựng mô hình, quy trình xử lý công việc tổng thể và chi tiết của TCTK (bao gồm các công việc theo kế hoạch công tác, các công việc đột xuất, các công việc văn phòng phục vụ hoạt động của Tổng cục) gửi các đơn vị cung cấp phần mềm nghiên cứu.

- Đề xuất, lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm, triển khai thực hiện phần mềm quản lý công việc thí điểm cho TCTK.

- Tiến hành triển khai thí điểm Phần mềm đối với 08 đơn vị: VPTC, Pháp chế và Thanh tra Thống kê, Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Thống kê Giá, Dân số và Lao động, Viện Khoa học Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ và Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang. Sau thời gian triển khai thí điểm, tiến hành xem xét, đánh giá để triển khai trong toàn Ngành.
4. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ

Thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng tại cuộc họp triển khai ngày 31/3/2020 và để xây dựng Phần mềm bảo đảm việc chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý, điều hành công việc của TCTK, Văn phòng chọn đơn vị cung cấp dịch vụ dựa trên tiêu chí cần phải có đầy đủ năng lực và trình độ kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Văn phòng đã làm việc với hai đơn vị cung cấp dịch vụ là công ty Cổ phần Misa và công ty Cổ phần FPT. Sau quá trình làm việc và đánh giá, Văn phòng báo cáo Tổng cục trưởng lựa chọn đối tác triển khai thử nghiệm Phần mềm là công ty Cổ phần Misa. Công ty Misa là một trong những tập đoàn lớn được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng các nền tảng chuyển đổi số “ Make In Việt Nam”, công  ty Misa có hệ thống sinh thái Misa chuyên về điều hành quản lý, tài chính, nhân sự cho các bộ, ngành, mặt khác đối với ngành Thống kê đã đồng hành cùng phần mềm kế toán, có bộ phận chăm sóc khách hàng trực 24/7, do vậy Misa hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Ngành, có khả năng cao trong cung cấp dịch vụ, hỗ trợ xây dựng và triển khai Phần mềm. Đối với phần mềm quản lý, điều hành là một trong hai công ty lớn có nghiên cứu triển khai và đã có sản phẩm Amis thương mại cho các doanh nghiệp.

5. Sửa đổi nền tảng Phần mềm thương mại 

Để xây dựng Phần mềm được thành dự án CNTT thì thời gian sẽ lâu, đòi hỏi có nhiều bước triển khai, kinh phí dự án phải đáp ứng theo qui định đầu tư công, trong khi đó nhu cầu bức thiết đòi hỏi cần triển khai nhanh, kinh phí hạn chế. Do vậy Văn phòng  đã  làm việc với công ty Cổ phần Misa sẽ dựa trên phần mềm có sẵn, sửa chữa một số nội dung phù hợp với cơ cấu tổ chức và điều hành của cơ quan Quản lý Nhà nước ngành dọc ( phần mềm nền tảng là dùng trong doanh nghiệp công việc thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân cụ thể ), đề xuất về mục đích, yêu cầu của TCTK đối với Phần mềm; mô hình, cơ cấu tổ chức, quy trình giao việc của TCTK. Trên cơ sở đó, công ty Cổ phần Misa đã xây dựng khung Phần mềm và tiến hành trình bày báo cáo Tổng cục trưởng tại cuộc họp ngày 18/6/2020 (thành phần họp: Tổng cục trưởng chủ trì và 08 đơn vị dự kiến triển khai thí điểm). Văn phòng và công ty Cổ phần Misa đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng cũng như góp ý của các đơn vị trong cuộc họp và tiếp tục hoàn thiện Phần mềm để tiến hành thí điểm tại 08 đơn vị của TCTK.

6. Thí điểm triển khai Phần mềm
Văn phòng đã có Tờ trình ngày 12/8/2020 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục về việc tập huấn sử dụng thí điểm Phần mềm của TCTK. Để việc tập huấn (tập huấn trực tiếp và trực tuyến) diễn ra hiệu quả tạo tiền đề quan trọng trong triển khai thí điểm thực tế Phần mềm tại 08 đơn vị, Văn phòng đã thực hiện các bước cụ thể như sau:

6.1. Công tác chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch tập huấn phù hợp với lịch triển khai thí điểm chung của Phần mềm và lịch công tác của 08 đơn vị được chọn thí điểm áp dụng.

- Gửi kế hoạch, tài liệu đến tất cả các đơn vị trước tập huấn.

- Kết hợp với đầu mối của các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị trước tập huấn (hoàn thiện danh sách tập huấn, khởi tạo tài khoản, hoàn thiện nội dung tập huấn, gửi toàn bộ tài liệu tập huấn đến các thành phần trước tập huấn).

- Kết hợp với đầu mối của các đơn vị xây dựng nội dung tập huấn chung cho các đơn vị và nội dung riêng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị (ví dụ, bài tập, công việc đặc thù riêng từng đơn vị).

- Xây dựng quy trình tập huấn phù hợp với đặc thù công việc của ngành Thống kê.
6.2. Triển khai tập huấn
6.2.1. Thời gian và hình thức tập huấn

VPTC kết hợp với công ty cổ phần Misa đã tiến hành tập huấn trực tiếp tại 08 đơn vị theo đúng kế hoạch (từ 21/8/2020 đến 28/8/2020) về thời gian, đối tượng và phạm vi công việc.

6.2.2. Nội dung tập huấn

Nội dung tập huấn được xây dựng và triển khai thực tế theo nguyên tắc vừa bảo đảm nội dung theo đúng tính chất công việc mang tính đặc thù chung của ngành Thống kê và phù hợp đặc thù riêng của từng đơn vị, để tạo điều kiện cho 08 đơn vị tham gia thử nghiệm có thể áp dụng triển khai ngay sau tập huấn, cụ thể như sau:

- Giới thiệu tổng quan về Phần mềm;

- Giới thiệu cơ chế hoạt động, giao diện Phần mềm;

- Phân tích luồng công việc theo đặc thù của ngành Thống kê;

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm trên các giao diện và ứng dụng;

- Thực hiện mẫu giao, nhận việc theo đặc thù công việc hiện tại của từng đơn vị;

- Thực hành giao, nhận việc phù hợp để các đơn vị thực hành;

- Hỗ trợ các đơn vị tự thực hành giao, nhận việc trong đơn vị;

- Hướng dẫn theo dõi tiến độ công việc;

- Giải đáp thắc mắc và ghi nhận những góp ý của các đơn vị.
7. Kết quả thí điểm Phần mềm tại 08 đơn vị

Văn phòng đã có Công văn số 1156/TCTK-VPTC ngày 20/8/2020 về việc thực hiện thí điểm Phần mềm tại 08 đơn vị (với 188 công chức, viên chức và người lao động) từ ngày 01/9/2020 đến 01/11/2020. Tính đến cuối tháng 9 (sau 1 tháng triển khai thí điểm), nhìn chung hầu hết các đơn vị đều tích cực triển khai giao việc ở tất cả các cấp và tổng cộng đã có hơn 250 công việc được giao và triển khai trên Phần mềm. Trong quá trình triển khai, Phần mềm đã đáp ứng được cơ bản yêu cầu trong công tác giao, quản lý, điều hành công việc của TCTK, tuy nhiên, Phần mềm vẫn còn bất cập và chưa thể hiện được hoàn toàn sự phù hợp với cơ cấu tổ chức của TCTK, cũng như luồng thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục với các đơn vị, giữa lãnh đạo các đơn vị với công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công việc. Thêm vào đó, giao diện và báo cáo tình hình thực hiện công việc trên Phần mềm cũng cần được cải tiến để phù hợp với đặc thù của Ngành. 
Nhằm hoàn thiện, cập nhật, nâng cấp để Phần mềm đáp ứng tốt nhất công tác điều hành, tác nghiệp phù hợp đặc thù chung của Ngành đồng thời đáp ứng đặc thù riêng trong công việc từng đơn vị, Văn phòng luôn ghi nhận sự đóng góp ý kiến của các đơn vị trước, trong và sau tập huấn. Thực tế, các đơn vị đã đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích, có ý nghĩa thực tiễn cao. Văn phòng cùng công ty cổ phần Misa dựa trên thực tế khi triển khai Phần mềm và các ý kiến đóng góp của các đơn vị đã không ngừng hoàn thiện Phần mềm phù hợp đặc thù chung của TCTK và đặc thù riêng của từng đơn vị. Văn Phòng có Công văn số 1371/VPTC-PI ngày 09/10/2020 gửi các đơn vị thử nghiệm về việc báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện thí điểm Phần mềm của TCTK. Tổng hợp chung ý kiến đánh giá của 08 đơn vị thì có 1/8 đơn vị đánh giá Phần mềm chưa khả thi (Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê); có 1/8 đơn vị đánh giá Phần mềm chỉ khả thi trong việc triển khai ở cấp Tổng cục và cơ quan Cục, chưa khả thi khi áp dụng tới cấp Chi cục (Cục Thống kê Phú Thọ); có 6/8 đơn vị đánh giá Phần mềm khả thi trong việc áp dụng thực tế nhưng cần được tiếp tục cải tiến.

8. Hoàn thiện Phần mềm sau thử nghiệm 08 đơn vị

Dựa trên cơ sở tổng hợp tất cả góp ý của các đơn vị, Văn phòng phân loại, đánh giá, xem xét qua nhiều khía cạnh về hiệu quả thực tế, khả năng triển khai của đơn vị cung cấp và kinh phí xây dựng. Văn phòng đã có Công văn chính thức số 1267/VPTC-PI ngày 19/9/2020 về việc cập nhật, hoàn thiện Phần mềm của TCTK gửi công ty Cổ phần Misa. Nhà cung ứng cũng đã có Công văn phúc đáp số 217/CV-MISA-HAN ngày 08/10/2020 về việc báo cáo kết quả triển khai thí điểm và kế hoạch hiệu chỉnh, hoàn thiện Phần mềm Quản lý Công việc MISA AMIS triển khai tại TCTK. Những nội dung cơ bản hai bên thống nhất về việc hoàn thiện Phần mềm như sau:

- Hiệu chỉnh lại toàn bộ Phần mềm phù hợp với đặc thù về giao diện; cơ cấu tổ chức; luồng quản lý, điều hành công việc của ngành Thống kê, đánh giá chất lượng công việc;

- Triển khai áp dụng Phần mềm trên điện thoại và máy tính bảng;

- Thống nhất tính năng và lộ trình hoàn thiện Phần mềm.

9. Triển khai áp dụng Phần mềm chính thức tại Văn phòng Tổng cục 

Phần mềm mới được công ty Misa hiệu chỉnh, xây dựng lại nhằm phù hợp với đặc thù của công tác quản lý, điều hành, triển khai công việc của TCTK. Để đánh giá, xem xét, sử dụng thực tế Phần mềm mới nhằm chuẩn bị tốt công tác triển khai toàn Ngành, VPTC tiến hành áp dụng Phần mềm tại đơn vị từ ngày 18/10/2020. Tính đến 31/12/2020, VPTC triển khai đến các phòng (trừ phòng bảo vệ và quản lý xe) với tổng số 75 công việc được giao và triển khai thông qua Phần mềm (trong đó, 47 công việc hoàn thành đúng hạn, 9 công việc hoàn thành nhưng trễ hạn, 9 công việc chưa hoàn thành và đã trễ hạn, 10 công việc chưa hoàn thành nhưng chưa đến hạn). Phân theo từng phòng thì cụ thể số công việc triển khai tại các phòng Tổng hợp – Thư ký, Hành chính, Tài vụ, Quản trị lần lượt là 32, 21, 13 và 11 công việc (lưu ý một số công việc được triển khai đồng thời tại nhiều đơn vị thuộc VPTC nên tổng số công việc tại từng phòng không bằng tổng số công việc của toàn đơn vị).


Cấu trúc của Phần mềm mới có 2 phần là giao công việc và lịch công tác. Phần giao việc gồm danh sách công việc (liệt kê toàn bộ công việc của cá nhân/đơn vị theo tình trạng hoàn thành, loại công việc, ngày giao việc, hạn hoàn thành, vai trò của cá nhân trong công việc, cá nhân/đơn vị giao việc); phê duyệt công việc; thời gian biểu (biểu thị các công việc theo dạng lịch); báo cáo (báo cáo tình trạng công việc dạng đồ họa). Phần lịch công tác cập nhật lịch của Lãnh đạo Tổng cục. Phần mềm mới triển khai tại VPTC có nhiều điểm được cải tiến, việc sử dụng thuận lợi hơn nhiều so với phiên bản trước đây, tuy nhiên, Phần mềm mới vẫn còn một số điểm cần cải thiện, nâng cấp. 

9.1. Thuận lợi

- Phần mềm được cài đặt đơn giản, có thể dùng trên điện thoại hoặc máy tính bảng, phù hợp với lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức và người lao động. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, các modul cụ thể; gần như là 1 mạng xã hội của Ngành.

- Không kén chọn thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng…) chạy hệ điều hành Android hoặc IOS.

- Công việc được giao, báo cáo tiến độ, xác nhận công việc đều thuận tiện. Công việc thực hiện sẽ được đánh dấu chất lượng bằng số sao (*) theo 5 cấp độ từ 1 đến 5 sao, trong đó 3 sao (*) là trung bình, 4-5 sao (*) là tốt và xuất sắc, 2 sao (*) trở xuống là yếu, kém và không hoàn thành công việc. Việc đánh giá chất lượng công việc tạo niềm phấn khởi cho người thực hiện, thông tin quan trọng giúp lãnh đạo đánh giá chất lượng làm việc của cấp dưới.  

9.2. Khó khăn

 
 - Là phần mềm chuyển đối số được triển khai trên diện rộng trong toàn Ngành, nên bước đầu sẽ gặp khó khăn về nhận thức sử dụng. Tuy Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, nhưng người dùng vẫn cần thời gian ban đầu để làm quen đến thành thạo sử dụng. Trong giai đoạn đầu sử dụng, người dùng thường quên qui trình xác nhận công việc, người giao việc chưa phê duyệt công việc kịp thời gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác thực tế thực hiện công việc.

  - Nhiều người sử dụng vẫn lẫn lộn chức năng giữa Phần mềm quản lý công việc với các phần mềm khác hiện đang sử dụng trong Ngành như: Eoffice, chấm điểm thi đua, email… 
10. Triển khai áp dụng Phần mềm toàn Ngành

Ngày 19/10/2020, sau khi Misa đã hoàn thiện Phần mềm theo kế hoạch, VPTC đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá Phần mềm mới. Phần mềm mới đã được thiết kế đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu đặt ra, phù hợp với cơ cấu tổ chức, luồng quản lý, điều hành công việc của TCTK. Sau nghiệm thu Phần mềm, ngày 22/10/2020, VPTC đã có Tờ trình và được sự đồng ý của Tổng cục trưởng về việc triển khai Phần mềm đối với các đơn vị trong toàn Ngành. 

Để việc triển khai Phần mềm trong toàn Ngành được tiến hành hiệu quả trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ, phù hợp với tất cả các đơn vị liên quan, VPTC đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật với Misa vào ngày 09/11/2020 để thảo luận chi tiết kế hoạch và phân công nghiệm vụ cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị tham gia triển khai. Sau khi hoàn thiện, VPTC đã trình và Tổng cục trưởng đã ký Quyết định số 1837/QĐ-TCTK ngày 21/12/2020 ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống phần mềm quản lý công việc toàn ngành Thống kê với các công việc cụ thể: 

· Xây dựng các văn bản hành chính để triển khai phần mềm;

· Các đơn vị bố trí đầu mối phụ trách phối hợp triển khai tại đơn vị và chuẩn hóa dữ liệu người dùng;

· Đào tạo trực tuyến áp dụng Phần mềm tại từng đơn vị;

· Đào tạo trực tiếp áp dụng Phần mềm tại các đơn vị;

· Áp dụng chính thức và đánh giá toàn bộ công việc triển khai trong toàn Ngành thông qua phần mềm.

10.1. Tập huấn

Tính đến ngày hôm nay, có 80/83 đơn vị trong toàn Ngành triển khai tập huấn Phần mềm (các đơn vị chưa tập huấn là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê). Tổng hợp nội dung tập huấn có một số kết quả sau: 
- Công ty Misa đã chủ động phối hợp với VPTC tiến hành tập huấn, sử dụng hình thức tập huấn trực tuyến, tổ chức các lớp riêng lẻ từng đơn vị, với phương châm “cầm tay chỉ việc”. Văn phòng đã đề nghị công ty Misa xây dựng Clip hướng dẫn sử dụng để mọi sử dụng.

- Đa số các đơn vị đều muốn triển khai Phần mềm trên diện rộng và thực hiện trong thời gian sớm nhất, một số đơn vị đề xuất áp dụng cho thống kê xã, phường, thị trấn.

- Nghiêm túc tiến hành tập huấn cho công chức, viên chức và người lao động, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo đơn vị trực tiếp dự tập huấn và thực hành.

- Phát hiện một số bất cập trong quá trình triển khai thực tế tại đơn vị, Văn phòng đã cùng công ty Misa sửa chữa và bổ sung. 

- Tuy nhiên còn một số ít đơn vị, lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm, khoán trắng cho Trưởng phòng Tổ chức hành chính triển khai thực hiện, ngại thay đổi qui trình truyền thống sang qui trình hiện đại, thậm chí có đồng chí có đặt vấn đề tại tập huấn có nên tiếp tục triển khai Phần mềm. 

- Một số đơn vị đang nhầm lẫn giữa quản lý, điều hành kế hoạch công tác với kế hoạch thông tin, xử lý văn bản điện tử và phần mềm chấm điểm thi đua.

- Phần mềm được cài đặt trên app điện thoại hoặc máy tính bảng, nhưng do người dùng không để chế độ cập nhật tự động nên đôi khi vẫn dùng phiên bản cũ.

- Do triển khai trực tuyến, một số chi cục không có máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, nên việc tương tác với giảng viên khó khăn khi tập huấn.

- Về công việc theo Kế hoạch công tác, tại giai đoạn đầu triển khai, Phần mềm tập trung áp dụng cho Tổng cục Thống kê. Đối với Kế hoạch công tác của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước mắt được nhập như công việc phát sinh và VPTC sẽ phối hợp với công ty cổ phần Misa triển khai phát triển, áp dụng tính năng này tại phiên bản sau.

Sau khi tập huần, một số đơn vị đã tích cực, chủ động áp dụng luôn Phần mềm rộng rài toàn đơn vị (Cục Thống kê các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bình Định, Nghệ An). Đặc biệt, cấp Chi cục có Chi cục Thống kê Điện Biên Đông (Cục Thống kê tỉnh Điện Biên) đã triển khai áp dụng mạnh mẽ Phần mềm trong thực tế giao việc.

10.2. Kế hoạch triển khai

Trên cơ sở Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-TCTK ngày 21/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Kế hoạch triển hệ thống phần mềm quản lý công việc toàn ngành Thống kê, các hoạt động triển khai trong thời gian tới:

Một là: Sau khi kết thúc tập huấn, VPTC sẽ tiến hành cập nhật toàn bộ kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê (không phải kế hoạch công tác của từng đơn vị), cập nhật danh sách người dùng của các đơn vị theo thực tế. Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 14/01/2021.

Hai là: Các đơn vị triển khai thí điểm đối với toàn bộ công việc theo kế hoạch và phát sinh của đơn vị từ ngày 15/01/2021 đến 31/3/2021. Đối với người sử dụng còn sai về tên, đơn vị, chức danh thì gửi danh sách về VPTC để cập nhật.

Ba là: VPTC tiến hành khảo sát việc sử dụng thí điểm trong cuối tháng 3 năm 2021 thu thập ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện Phần mềm nhằm đảm bảo từ 1/4/2021 sẽ triển khai đồng loạt trong toàn Ngành.

Bốn là: Công ty Misa, các đồng chí được giao nhiệm vụ đầu mối ở các đơn vị, Văn phòng Tổng cục (phòng Tổng hợp-Thư ký) thường xuyên cập nhật các ý kiến góp ý của công chức, viên chức và người lao động. 

    
11. Đề xuất kiến nghị

Để Phần mềm được triển khai theo đúng Kế hoạch, áp dụng triệt để đối với toàn bộ công việc trong toàn Ngành một cách nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng Tổng cục đề xuất một số nội dung như sau: 
- Thay đổi nhận thức của lãnh đạo đơn vị các cấp: phần mềm quản lý công việc có mục đích sử dụng, công năng khác với các phần mềm khác hiện đang được áp dụng trong Ngành như: Eof, phần mềm thi đua. Mặt khác, thay đổi cơ bản phương pháp quản lý, điều hành, thực hiện công việc trong toàn Ngành từ cách thức truyền thống (giao miệng, gọi điện, email, zalo…) sang áp dụng phần mềm hiện đại;
- Các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch Tổng cục trưởng ban hành;

- Trong quá trình triển khai, các đơn vị có bất kỳ khúc mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến Phần mềm đề nghị trao đổi với VPTC để trao đổi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục;

- Hiện nay các đơn vị có nhiều phần mềm triển khai, do vậy đề nghị Lãnh đạo Tổng cục cho phép Văn phòng Tổng cục nghiên cứu phần mềm nền tảng chuyển đổi số, đó là hệ sinh thái phần mềm, gồm nhiều phần mềm quản lý điều hành khác nhau như: Văn phòng, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Thi đua, Hợp tác quốc tế, Quản lý khoa học, tập trung thành nền tảng số Quản lý chức năng ngành Thống kê;

- Đề nghị Cục Thu thập thông tin và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê theo kết luận của Tổng cục trưởng cấp cho mỗi công chức, viên chức và người lao động một ID thống nhất để đăng nhập thống nhất các phần mềm và email;

- Sau khi triển khai thành công, đề nghị Tổng cục trưởng cho phép Văn phòng Tổng cục nâng cấp phiên bản 02, có thể cập nhật thường xuyên kế hoạch công tác của từng đơn vị cấp Cục và Chi cục.
Phần iI: báo cáo, chuyên đề không trình bày tại Hội nghị

CHUYÊN ĐỀ 1
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Viện Khoa học Thống kê

Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là văn bản Chiến lược phát triển đầu tiên của Thống kê Việt Nam, được xây dựng một cách công phu, bài bản và khoa học với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế (PARIS21, UNDP, WB, UNFPA). Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong 10 năm qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Ngành.

Bên cạnh những thành công, phát triển, Thống kê Việt Nam cũng còn những hạn chế và phải vượt qua những thách thức không nhỏ trong việc công bố, phổ biến thông tin thống kê; phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê chưa được hoàn thiện và áp dụng một cách hệ thống theo chuẩn quốc tế; việc tư liệu hóa, số hóa các hoạt động thống kê còn hạn chế...

Thống kê Việt Nam hiện đang phải đối mặt trước những thách thức lớn: cần đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng của xã hội; ngân sách cho hoạt động thống kê sẽ giảm; yêu cầu ngày càng cao về trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp của người làm thống kê; thói quen, ngại đổi mới, thỏa mãn, thiếu tính kế thừa để phát triển của một bộ phận không nhỏ công chức thống kê; thiếu kiến thức thống kê cơ bản đối với người làm công tác thống kê ở Bộ, ngành ở trung ương, sở ngành ở địa phương; thiếu tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; chưa hình thành được đội ngũ công chức giỏi/chuyên sâu ở một số lĩnh vực; sự phát triển của thống kê ngoài thống kê nhà nước... 

Tất cả những hạn chế và thách thức nói trên đặt yêu cầu cho việc xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phải phù hợp với xu hướng phát triển của thống kê thế giới và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.


Cộng đồng thống kê quốc tế đang có nhiều biến đổi: vai trò của thống kê đối với hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng ngày càng được tin tưởng và nâng cao với các khẳng định: Dữ liệu tốt hơn cho cuộc sống tốt hơn, dữ liệu tốt hơn cho chính sách tốt hơn, dữ liệu tốt hơn để đưa ra quyết định tốt hơn; sự xuất hiện của phương pháp tiếp cận mới để phát triển năng lực thống kê (PARIS21); xu hướng hiện đại hóa thống kê chính thức (UNSD); cách mạng dữ liệu cho phát triển bền vững…


Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 với các nội dung mấu chốt của giai đoạn 2021-2025 là thực thi chính sách; giai đoạn 2025-2030: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược. Đây cũng là thời gian kết thúc chu kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê đầu tiên của Việt Nam và chuyển sang chu kỳ Chiến lược phát triển mới: Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược giai đoạn 2021-2030).

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-TCTK về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, các đơn vị trong toàn Ngành đang tích cực triển khai các hoạt động như: ban hành Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 06/8/2020 về Kế hoạch tổng kết của Tổng cục Thống kê về thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thành lập Tổ công tác xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030; phân công nghiên cứu các định hướng quan trọng của Ngành; tổ chức tham vấn, hội thảo về định hướng phát triển thống kê trong tương lai… Đến nay, các báo cáo tổng kết của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương đã và đang được gửi về Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê đầu mối thu thập tổng hợp). Khung Chiến lược giai đoạn 2021-2030 đã hình thành và hiện đang được gấp rút hoàn thiện với một số nội dung cơ bản như sau:

- Sứ mệnh: Điều phối, thu thập, biên soạn, phân tích và phổ biến các số liệu thống kê chính thức có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc ra quyết định đúng đắn của Chính phủ, doanh nghiệp và người dùng tin trong nước và quốc tế.

- Tầm nhìn: Thống kê Việt Nam trở thành tổ chức thống kê hiện đại vào năm 2045.

- Giá trị cốt lõi: “Độc lập, minh bạch, chính trực, bảo mật, chất lượng, khả năng tiếp cận và định hướng người dùng thông tin thống kê”.

- Mục tiêu tổng quát: Thống kê Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, bền vững theo hướng hiện đại để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng của xã hội.

- Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1: Bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện, áp dụng theo chuẩn quốc tế; 

Mục tiêu 2: Hệ thống quy trình thống kê Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện và áp dụng; công nghệ mới được áp dụng tối đa trong các hoạt động thống kê; 

Mục tiêu 3: Tư liệu hóa và số hóa các hoạt động thống kê; 

Mục tiêu 4: Nguồn dữ liệu mới được khai thác để sản xuất số liệu thống kê nhà nước; 

Mục tiêu 5: Hiện đại hóa hoạt động phổ biến thông tin thống kê.

- Chương trình hành động


Chương trình hành động số 1: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, áp dụng phương pháp, tiêu chuẩn thống kê Việt Nam theo chuẩn quốc tế. 

- Mục đích: Thực hiện tốt chương trình hành động này, đến năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu 1 của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

- Hoạt động chính: Rà soát, đánh giá phương pháp, tiêu chuẩn thống kê của từng lĩnh vực thống kê; nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn thống kê quốc tế và thống kê ASEAN; xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam theo chuẩn quốc tế; tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam; kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả áp dụng bộ tiêu chuẩn thống kê Việt Nam.  

Chương trình hành động số 2: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, áp dụng các quy trình thống kê theo chuẩn quốc tế.

- Mục đích: Thực hiện tốt chương trình hành động này, đến năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu 2 của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

- Hoạt động chính: Rà soát, đánh giá các quy trình thống kê của Thống kê Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng bộ quy trình tác nghiệp thống kê theo GSBPM5.1; kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả áp dụng các quy trình tác nghiệp thống kê.

Chương trình hành động số 3: Hiện đại hóa công nghệ sử dụng trong lĩnh vực thống kê. 

- Mục đích: Thực hiện tốt chương trình hành động này, đến năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu 3 của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

- Hoạt động chính: Công nghệ mới, hiện đại được áp dụng trong hoạt động thống kê (thu thập, xử lý, phân tích, phổ biến, lưu trữ, đánh giá); sử dụng các kỹ thuật thống kê mới, hiện đại.

Chương trình hành động số 4: Khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu mới, dữ liệu mở để sản xuất số liệu thống kê nhà nước (dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn,…).
- Mục đích: Thực hiện tốt chương trình hành động này, đến năm 2030 sẽ đạt được mục tiêu 3 của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

- Hoạt động chính: Khai thác sử dụng nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê; khai thác nguồn dữ liệu lớn để sản xuất số liệu thống kê; nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê.

Chương trình hành động số 5: Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Thống kê Việt Nam.

- Mục đích: Phục vụ tất cả các mục tiêu của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

- Hoạt động chính: Đổi mới cơ cấu tổ chức thống kê theo hướng hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Giải pháp chính

Giải pháp về thể chế: Đảm bảo tính độc lập của cơ quan thống kê quốc gia; thành lập Hội đồng thống kê quốc gia; đổi mới cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản; tăng cường vị thế của Thống kê Việt Nam.

Giải pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông: Hiện đại hóa trong thu thập dữ liệu; tăng cường sử dụng nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính, dữ liệu lớn để thay thế nguồn dữ liệu điều tra/tổng điều tra thống kê; sử dụng tối đa 8 cơ sở dữ liệu quy định trong Luật Thống kê; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu.

Giải pháp về nguồn lực: Xây dựng văn hóa học tập (học tập hệ thống, liên tục, hiệu quả); hình thành, sử dụng hiệu quả lực lượng nòng cốt ở một số lĩnh vực thống kê; thành lập một số ban chỉ đạo, tổ công tác về tiêu chuẩn và quy trình thống kê; tư liệu hóa và chuyển đổi số các hoạt động thống kê; huy động các nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động thống kê.

Hợp tác quốc tế: Duy trì và phát triển quan hệ song phương, đa phương; tham gia đóng góp, sử dụng sản phẩm của các nhóm công tác toàn cầu của thống kê Liên hợp quốc…

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam là văn bản quan trọng, có vai trò định hướng cho Thống kê Việt Nam phát triển trong giai đoạn tiếp theo, chính vì vậy, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Tổng cục Thống kê, các đơn vị và sự chung tay nghiên cứu, đóng góp ý kiến của tất cả công chức, viên chức trong ngành Thống kê để Chiến lược phù hợp, hiệu quả và khả thi./.

CHUYÊN ĐỀ 2
 CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRONG BỐI CẢNH TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ






Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê
Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2020, Tổng cục Thống kê đã triển khai thực hiện hoạt động truyên truyền, thanh tra, kiểm tra hiệu quả, góp phần hoàn thiện công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng số liệu thống kê. Tổng cục Thống kê báo cáo những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ năm 2020 và một số định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.
I. BAN HÀNH CÁC KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
Để thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra năm 2020, Tổng cục Thống kê đã ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo, điều hành. 

Căn cứ Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-TCTK ngày 25/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch truyền thông của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BKHĐT ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành:

- Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê kèm theo Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 13/01/2020; 

- Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 kèm theo Quyết định 410/QĐ-TCTK ngày 12/03/2020; 

- Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TCTK ngày 09/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-TCTK ngày 13/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
- Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Tổng cục Thống kê tại Quyết định số 1844/QĐ-BKHĐT ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch, Tổng cục Thống kê thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Hoạt động tuyên truyền 

Nhằm giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ vai trò của công tác thống kê, giúp người dân, doanh nghiệp và các đối tượng cung cấp thông tin hiểu và hợp tác tốt trong cung cấp thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê phù hợp kế hoạch trọng tâm của toàn Ngành trong năm 2020. 

Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê cấp tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2020; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình các địa phương, các báo in, báo điện tử uy tín, có lượng độc giả lớn để tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị lớn trong năm 2020 của Ngành như: Tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản liên quan; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030; Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; Đề án Thống kê khu vực kinh tế  chưa được quan sát (NOE); Tuyên truyền vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020; tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020; tuyên truyền điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; tuyên truyền kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Hoạt động tuyên truyền đã giúp các đối tượng cung cấp thông tin, người sử dụng thông tin thống kê hiểu và hợp tác ngày càng tốt hơn với ngành Thống kê, giúp thông tin thống kê được thu thập, xử lý và công bố có chất lượng ngày càng cao, phản ánh sát thực diễn biến, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương.

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát

Trong năm 2020, toàn Ngành Thống kê đã triển khai thực hiện 317 cuộc thanh tra chuyên ngành thống kê, trong đó có 05 cuộc thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định thành lập đoàn thanh tra. Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 312 cuộc thanh tra. 

So với các năm trước, số cuộc thanh tra năm 2020 tăng 15 cuộc so với năm 2019, giảm 40 cuộc so với năm 2018 và giảm 105 cuộc so với năm 2017; số đối tượng thanh tra giảm 03 đối tượng so với năm 2019, giảm 68 đối tượng so với năm 2018 và giảm 202 đối tượng so với năm 2017. Việc giảm số lượng đối tượng thanh tra qua các năm nhằm giảm gánh nặng trong công tác thanh tra song vẫn bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.
Tổng hợp số cuộc thanh tra, đối tượng được thanh tra
từ năm 2016 đến năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020

	I
	Tổng số cuộc thanh tra
	437
	429
	357
	302
	317

	1
	Tổng cục Thống kê thực hiện
	8
	12
	4
	3
	5

	2
	Cục Thống kê thực hiện
	429
	417
	353
	299
	312

	II
	Tổng số đối tượng được thanh tra
	451
	549
	415
	350
	347


Trong năm 2020, các cuộc thanh tra trong toàn Ngành chỉ tập trung vào thanh tra thực hiện các phương án điều tra, không có cuộc thanh tra về chế độ báo cáo thống kê. Các cuộc thanh tra năm 2020 vẫn chủ yếu tập trung thanh tra các Chi cục Thống kê cấp huyện, các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê. Một số tỉnh có thanh tra doanh nghiệp.
Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-BKHĐT ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, Tổng cục Thống kê đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Luật thống kê tại Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng của Tổng cục Thống kê và các bộ đã cùng rà soát các nhiệm vụ của bộ được quy định trong Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; các khó khăn, hạn chế trong thực hiện để cùng đề xuất các giải pháp khắc phục. Việc kiểm tra công vụ trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quản lý tài chính cũng được triển khai thực hiện.
Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TCTK ngày 13/01/2020 của Tổng cục trưởng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục đã triển khai thực hiện 87/237 lượt kiểm tra, đạt 37% kế hoạch được duyệt. Trong đó, có 01 cuộc kiểm tra công vụ về tổ chức, cán bộ và tài chính, 08 cuộc kiểm tra về tài chính, đầu tư và 6 cuộc kiểm tra lĩnh vực văn phòng.

 Một số đơn vị không thực hiện kiểm tra theo kế hoạch do tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm khác và ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

2.1. Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê

Trong năm 2020, Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê cho thấy, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã tổ chức chỉ đạo, thực hiện đáp ứng cơ bản các yêu cầu của các phương án điều tra, chế độ báo cáo thống kê, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai sót, giúp hoạt động điều tra, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê đi vào quy củ. Các tồn tại, hạn chế bài học để thực hiện tốt hơn công tác thống kê trong thời gian tới, cụ thể:

- Công tác rà soát địa bàn điều tra; lập, rà soát, cập nhật bảng kê: Có nơi chưa thực hiện rà soát trực tiếp tất cả các hộ trong địa bàn theo quy định, vì vậy còn chênh lệch số hộ rà soát với số hộ điều tra, có nơi rà soát vẫn sót doanh nghiệp đang hoạt động. Có đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình, thông tin ghi ở bảng kê ở một số địa bàn còn sai lệch so với thực tế, bao gồm cả hộ đã chuyển đi hoặc bỏ sót hộ tại địa bàn. Công tác rà soát địa bàn điều tra; lập, rà soát, cập nhật bảng kê rất quan trọng nhằm bảo đảm khâu thu thập thông tin đúng đối tượng.  

- Công tác thu thập thông tin: Còn hiện tượng khai thác thông tin trước khi đi điều tra, một số nơi còn xác định sai nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; xác định thừa lao động có đến 31/12/2019 trong điều tra doanh nghiệp. Còn điều tra sót chỉ tiêu, lỗi logic trong thực hiện các cuộc điều tra. Qua thanh tra còn phát hiện chênh lệch số liệu giữa kết quả thanh tra và kết quả điều tra. Tiến độ điều tra chậm so với kế hoạch.

- Công tác kiểm tra, giám sát điều tra: Còn có nơi thực hiện việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa kịp thời nên chưa phát hiện và uốn nắn ngay các sai sót của điều tra viên. Còn có Chi cục Thống kê không ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát, giám sát viên không thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; giám sát viên cấp huyện còn thiếu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Giám sát viên cấp tỉnh chưa đôn đốc kịp thời đối với các điều tra viên nên tiến độ điều tra còn chậm so với các tỉnh khác.

- Công tác tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê: Thực hiện chưa đúng mẫu quy định về báo cáo thống kê ngành, lĩnh vực thương mại dịch vụ được quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; công tác nhập tin điều tra, sử dụng số liệu tổng hợp từ phần mềm để báo cáo vẫn còn một số chênh lệch. Công tác nhập tin, sử dụng biểu mẫu báo cáo, sử dụng số liệu tổng hợp từ phần mềm để báo cáo vẫn còn một số sai sót, chênh lệch.

2.2. Kết quả kiểm tra công vụ

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị được kiểm tra thực hiện pháp luật về tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và hành chính, văn phòng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, là kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong toàn Ngành, cụ thể:

a. Về công tác văn thư, lưu trữ và sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử eoffice năm 2020

Công tác xây dựng và ban hành văn bản về văn thư lưu trữ: Các đơn vị được kiểm tra chưa ban hành danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị; một số đơn vị chưa xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
Nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ: Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều có nhân sự làm công tác văn thư lưu trữ là cán bộ kiêm nhiệm hoặc lao động hợp đồng 68 nên không có đầy đủ yêu cầu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.  
Công tác văn thư và quản lý, sử dụng con dấu: Các đơn vị được kiểm tra chưa lập sổ theo dõi công văn đi, đến theo chế độ mật hoặc dùng sổ không đúng mẫu quy định; thiếu dấu chỉ độ mật.

 Công tác lưu trữ: Có đơn vị chưa bố trí kho để lưu trữ tài liệu của cơ quan; công tác thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ chưa thực hiện đúng quy định; chưa phân loại tài liệu, xác định thời hạn bảo quản.

b. Về công tác tổ chức, cán bộ 

Về công tác quy hoạch cán bộ: (i) Vẫn còn tình trạng giới thiệu quá số lượng quy định vào quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng; (ii) Thiếu danh sách trích ngang đối với công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thể được giới thiệu quy hoạch để hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tham khảo; (iii) Thiếu biên bản ghi nội dung cuộc họp của tập thể lãnh đạo đơn vị, cấp ủy giới thiệu nhân sự quy hoạch; (iv) Thiếu biên bản họp lãnh đạo đơn vị nhận xét các nhân sự giới thiệu quy hoạch, kể cả cấp cục và cấp chi cục; (v) Thiếu tờ trình của Phòng Tổ chức-Hành chính trình Cục trưởng xem xét phê duyệt quy hoạch cấp phòng, cấp chi cục; (vi) Thiếu công văn thông báo đến ban tổ chức huyện ủy, thành ủy, thị ủy về nhân sự trong nguồn quy hoạch lãnh đạo cấp chi cục.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: (i) Vẫn còn một số văn bản trong hồ sơ bổ nhiệm chưa đúng theo trình tự thời gian, phiếu lấy tín nhiệm nhân sự không đúng mẫu quy định; (ii) Hồ sơ bổ nhiệm còn thiếu nhiều tài liệu: Tờ trình đề xuất chủ trương bổ nhiệm, Văn bản của cấp ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp lãnh đạo và cấp ủy nhận xét nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Tờ trình bổ nhiệm sau khi lấy tín nhiệm nhân sự; (iii) Chưa bản đảm tiêu chuẩn bộ nhiệm lại (thống kê viên cao đẳng) nhưng không báo cáo xin ý kiến của Tổng cục trước khi bổ nhiệm; (iv) Thiếu văn bản của nơi đi, nơi đến đối với việc điều động và điều động, bổ nhiệm; thiếu hồ sơ điều động bổ nhiệm.

Về công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức: (i) Thiếu bản khai sơ yếu lí lịch sau khi tuyển dụng, một số trường hợp có khai lí lịch song dùng mẫu cũ không đúng quy định; (ii) Thiếu quyết định bổ nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo; (iii) Chưa cập nhật kịp thời các chứng chỉ bồi dưỡng của công chức, viên chức; (iv) Thiếu sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ; 

Về sử dụng lao động hợp đồng 68: (i) Thiếu hồ sơ quản lý lao động hợp đồng thuê ngoài làm bảo vệ; (ii) Sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định: dùng lao động hợp đồng làm nghiệp vụ thống kê, làm thủ quỹ, văn thư.

Về thi đua khen thưởng: Còn hiện tượng xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thời gian công tác không đủ theo quy định; Còn xếp loại thủ trưởng đơn vị ở mức cao hơn mức độ xếp loại của đơn vị.
c. Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản

Về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ: 

- Chưa quy định cụ thể: Cách xác định mức chi thu nhập tăng thêm; định mức sử dụng điện thoại; định mức sử dụng văn phòng phẩm; chi ngày lễ lớn; chi hỗ trợ các hoạt động đoàn thể, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ; mức chi tiếp khách; hỗ trợ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; khoán công tác phí cho văn thư, thủ quỹ, kế toán thường xuyên đi công tác nhiều hơn 10 ngày; mua sắm, sửa chữa một số tài sản phổ biến như máy in, máy photocopy, nhà cửa…; hỗ trợ phụ cấp nghề cho đối tượng không thuộc ngạch thống kê viên; định mức cho lao động Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

- Cục Thống kê chưa hướng dẫn các Chi cục Thống kê trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ riêng;

- Xác định các khoản chi chung của toàn Cục Thống kê chưa đúng thực tế, không đúng tính chất chung như hỗ trợ đoàn thanh niên, tổ chức đảng của cơ quan thuộc cơ quan Cục Thống kê.

- Quy định chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động theo hệ số lương chưa đúng với Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên bộ Tài chính và Nội vụ;

- Quản lý và sử dụng ô tô: Chưa quy định lệnh điều xe phải ký xác nhận sau mỗi chuyến đi công tác.

Về hóa đơn, chứng từ thanh toán: Chứng từ chi một số nội dung chưa đảm đầy đủ căn cứ pháp lý như: chuyển khoản mua xăng dầu chưa kèm theo lệnh điều xe, lệnh điều xe thiếu nhật trình của xe; chi tiếp khách, thiếu giấy đề nghị được lãnh đạo duyệt, không cụ thể số lượng, đối tượng; chi sửa chữa tài sản thiếu giấy báo hỏng, mua sắm vật tư văn phòng phẩm thiếu danh sách cấp phát đến người sử dụng, báo giá của nhà cung cấp, dồn thanh toán nhiều vào cuối năm; Bảng thanh toán tiền lương hàng tháng thiếu bảng chấm công, thiếu chữ ký của người nhận; Giấy đi đường thiếu chữ ký của người đi công tác và dấu xác nhận ngày về. Thanh toán tiền làm thêm giờ vượt quy định
 (48 giờ/tháng). 
Về sử dụng kinh phí không thực hiện tự chủ: 

- Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê: còn có đơn vị chưa ban hành, một số quy chế còn sơ sài, chưa quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, từng cấp phòng, chi cục;

- Sử dụng kinh phí điều tra chi một số nội dung không có quy định như: chi tiếp khách; công tác phí (kinh phí điều tra thường xuyên), sửa chữa nhỏ tài sản, khoán tiền điện thoại cho công chức; 

- Công chức tham gia các cuộc điều tra thời gian chưa hợp lý không đúng theo quy định tại phương án điều tra.
- Chi tiền công điều tra không đúng đối tượng, người nhận tiền không làm điều tra viên; điều tra viên nhận tiền không đúng với số phiếu điều tra thực tế; chữ ký tại các chứng từ thanh toán không thống nhất; định mức tiền công chi trả không đúng quy định của Tổng cục;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng phiếu điều tra: Còn sót chữ ký của bên nghiệm thu; Nghiệm thu gộp chung các phiếu điều tra của nhiều điều tra viên vào một biên bản; Thanh toán công điều tra thực địa các Phiếu điều tra vẫn còn hiện tượng chưa đúng với hướng dẫn của Tổng cục; Số phiếu điều tra trong biên bản nghiệm thu chưa trùng khớp với số lượng phiếu thanh toán;
- Chứng từ thanh toán: Hội nghị còn thiếu giấy mời, danh sách, bảng kê danh sách người nhận văn phòng phẩm; Chi tiền phòng nghỉ cho điều tra viên tham dự tập huấn điều tra chỉ có 01 hóa đơn tài chính, thiếu các chứng từ liên quan; Chi tiền ăn tập trung cho điều tra viên thiếu dự toán, danh sách điều tra viên không có chữ ký; Công chức thống kê làm tổ trưởng điều tra vừa ký bên nghiệm thu và bên được nghiệm thu; Hợp đồng ủy quyền không ràng buộc trách nhiệm của người được ủy quyền, việc uỷ quyền không đúng thẩm quyền như Chi cục Thống kê xác nhận việc ủy quyền.
- Sử dụng bản cam kết thuế thu nhập cá nhân cho điều viên viên không có mã số thuế, chưa đúng với quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Về báo cáo quyết toán: Hạch toán chưa đúng mục lục ngân sách đối với chi tiền lương cho hợp đồng lao động 68; Kinh phí tự chủ còn dư cuối năm không thực hiện hạch toán trích lập quỹ theo quy định mà để số dư trên tài khoản kho bạc; Hạch toán tài sản có trị giá dưới 5 triệu như bàn, ghế, tủ, quạt vào danh mục tài sản chưa đúng quy định.

3. Hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ

3.1. Về công tác tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa phong phú, đa dạng để phát huy tốt hiệu quả tuyên truyền đến nhân dân, các đơn vị điều tra. Việc áp dụng các mạng xã hội trong tuyên truyền chưa được phổ biến, rộng rãi.

3.2. Các hạn chế về lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ 

Tại các Chi cục Thống kê cấp huyện cùng một thời điểm các chi cục phải triển khai nhiều công việc; lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không đảm bảo. Tình trạng thiếu hụt biên chế (có Chi cục Thống kê chỉ có 2 công chức) đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác chuyên môn nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

3.3. Hạn chế trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát

Trong năm 2020, các Cục Thống kê đã trình Tổng cục trưởng điều chỉnh 04 cuộc thanh tra chuyên ngành thống kê theo kế hoạch, bao gồm: thay đổi 01 cuộc thanh tra, điều chỉnh đối tượng thanh tra 03 cuộc. Có 03 cuộc thanh tra không được thực hiện.

Đối với kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tổng cục Thống kê. Tổng số lượt Cục Thống kê được kiểm tra theo kế hoạch được Tổng cục trưởng phê duyệt là 237 lượt. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Tổng cục mới thực hiện được 87 lượt kiểm tra trong kế hoạch, đạt 36,7% kế hoạch.  Một số đơn vị chưa quan tâm việc xây dựng kế hoạch nên tính khả thi thực hiện còn thấp. Thậm chí có đơn vị hoàn toàn không thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt.  

3.4. Các hạn chế về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng phương pháp thu thập thông tin bằng thiết bị di động (CAPI) và webform đặt ra yêu cầu phải thay đổi việc tiếp cận nội dung, phương pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc xác minh thông tin hộ. Với những thuận lợi nhờ ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp thông tin trong quá trình thanh tra thì việc sử dụng phiếu giấy thủ công khi xác minh thông tin là không còn phù hợp. Bên cạnh đó, các phần mềm tổng hợp, đối chiếu, so sánh thông tin trong thanh tra chưa được xây dựng nên việc tổng hợp còn mất nhiều thời gian, giảm hiệu quả.

Việc một số phương án điều tra được ban hành quá lâu, thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong đó có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung song chưa được cập nhật và hệ thống hóa gây nhiều khó khăn trong việc áp dụng quy định để kết luận. 

Việc giao số lượng mẫu điều tra hàng năm của một số cuộc điều tra không được thống nhất và chính thức hóa bằng văn bản nên các đoàn thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong việc kết luận.

3.5. Các hạn chế về thủ tục, trình tự tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ 

Thực hiện quy định của Thanh tra Chính phủ và của Tổng cục Thống kê, việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Việc quy định đối với thủ tục thanh tra là không thể giảm thiểu và việc triển khai tại các Cục Thống kê được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, đối với công tác kiểm tra, giám sát, thủ tục tiến hành vẫn còn khá rườm rà, gây khó khăn cho việc thực hiện. Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê có dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê dự kiến thay thế Quyết định số 126/QĐ-TCTK trong Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2018. Các quy định này cần được điều chỉnh phù hợp hơn đối với việc thực hiện, đặc biệt là đối với cấp Chi cục Thống kê cấp huyện.
3.6. Hạn chế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Trong năm 2020, toàn Ngành không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không xử phạt tiền, thu hồi tiền, xử lý tài sản. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng ta không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Mặc dù công tác điều tra thống kê có thể đã có bước tiến bộ, song việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê chưa phản ánh đúng tình hình. Việc áp dụng Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê còn chưa kịp thời, còn nể nang.

Tổng hợp kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

	TT
	 
	2016
	2017
	2018
	2019  
	2020

	1
	Số đối tượng bị phạt
	19
	13
	 0
	 0
	0

	 
	    Trong đó: Phạt cảnh cáo
	16
	10
	 0
	 0
	0

	2
	Số tiền phạt (triệu đồng)
	20,5
	22
	 0
	 0
	0


III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

Bối cảnh năm 2021 và các năm tiếp theo đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Thống kê. Trong điều kiện Tổng cục Thống kê đang ứng dụng mạnh mẽ các thành quả của cách mạng Công nghiệp 4.0, Tổng cục Thống kê trong thu thập thông tin: sử dụng thiết bị thông minh trong phỏng vấn thu thập thông tin (CAPI), phiếu điều tra trực tuyến (webform). Chế độ, chính sách, phương pháp thống kê và các lĩnh vực tài chính, đầu tư, tổ chức, cán bộ, hành chính, văn phòng có nhiều thay đổi.

Thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ phận tham mưu công tác thanh tra, kiểm tra không được tổ chức riêng thành phòng như trước đây. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra đã có kinh nghiệm sau sắp xếp cũng đã chuyển đến nhiều phòng khác nhau. Các Chi cục Thống kê cấp huyện được sắp xếp lại nhiều.

Những vấn đề trên có ảnh hưởng nhất định đến triển khai công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo hướng đặt yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra phải ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn; phải thực hiện bồi dưỡng, đào tạo nhiều hơn cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Công tác tuyên truyền năm 2021

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2021, Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lớn của Ngành: Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án khu vực kinh tế chưa được quan sát; Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Thuế, các cấp ủy và chính quyền địa phương để công tác tuyên truyền đến được các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành cùng hiểu, chia sẻ và ủng hộ công tác thống kê.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, thí điểm và áp dụng rộng rãi các hình thức tuyên truyền dựa trên lợi thế của các mạng xã hội để vừa tiết kiệm kinh phí, vừa nâng cao tốc độ và mức lan tỏa của công tác tuyên truyền.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2021

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê, trong năm 2021, Tổng cục Thống kê tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và kiểm tra công vụ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Thống kê.   

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ-BKHĐT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó giao cho Tổng cục Thống kê thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành và 5 cuộc kiểm tra. Trong năm 2021, Tổng cục Thống kê sẽ tập trung thanh tra thực hiện Phương án tổng điều tra kinh tế; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thống kê tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ; mở rộng nội dung và đối tượng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, công tác tổ chức, cán bộ,... tại 3 Cục Thống kê.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê sẽ nghiên cứu tiến hành kiểm tra một số tập đoàn, tổng công ty lớn, các tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thống kê về việc thực hiện Luật thống kê.

Ngày 15/12/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-TCTK về việc ban hành kế hoạch thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2021 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cuộc thanh tra năm 2021 yêu cầu tập trung thanh tra việc thực hiện phương án tổng điều tra kinh tế và các cuộc điều tra thống kê thường xuyên. Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, các Cục Thống kê cần tăng cường kiểm tra công vụ việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp, việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thống kê.

Thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành các quyết định kiểm tra. Các đối tượng được kiểm tra trong năm 2020 khá đa dạng, gồm: UBND, Ban cán sự UBND các tỉnh; các sở trong đó tập trung chủ yếu 3 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các phòng thuộc UBND các huyện; UBND các xã. Một số đối tượng kiểm tra khác như báo của tỉnh, thị ủy, huyện ủy. Việc thực hiện kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng, giao Cục Thống kê thực hiện. Đề nghị Cục Thống kê các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT, tổ chức kiểm tra đúng quy định, quy trình và báo cáo Tổng cục trưởng.

Các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu các quy định, các văn bản hướng dẫn, bố trí đội ngũ công chức phù hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, tăng cường xử lý, xử phạt để kịp thời uốn nắn, tăng tính răn đe trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thống kê.

3. Hoàn thiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê sẽ báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ đúng thời hạn quy định.

Tổng cục sẽ sớm ban hành Quyết định của Tổng cục thống kê ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê thay thế Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02/3/2015 để thống nhất về trình tự, thủ tục khi tiến hành kiểm tra, giám sát từ cấp Trung ương tới địa phương theo hướng giảm thiểu, đơn giản hóa các thủ tục. Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê sẽ ban hành các biểu mẫu báo cáo, hồ sơ thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê cụ thể để thuận lợi trong áp dụng của các đơn vị trong toàn Ngành.

4. Nâng cao chất lượng lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ

Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đảm bảo số lượng công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành Thống kê, đặc biệt khi không còn Phòng Thanh tra Thống kê; hướng tới đảm bảo biên chế các Chi cục Thống kê theo quy định Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, hướng dẫn của Tổng cục Thống kê để thực hiện nhiệm vụ, bao gồm công tác kiểm tra, giám sát.  

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê, kiểm tra công vụ cho công chức từ trung ương đến cơ sở. Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát theo cụm tỉnh, thành phố để số công chức được tham gia đông hơn, việc thảo luận, trao đổi nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê cho công chức thanh tra chuyên ngành Thống kê của các Cục Thống kê, các đơn vị thuộc Tổng cục. Tổng cục lồng ghép nội dung về thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành Thống kê và kiểm tra công vụ trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê viên, thống kê viên chính, thống kê viên cao cấp của Tổng cục Thống kê. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát

Để thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê trong bối cảnh Tổng cục Thống kê ứng dụng mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng phương pháp thu thập thông tin bằng thiết bị di động (CAPI) và webform, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê là xu hướng tất yếu. Tổng cục Thống kê sẽ nghiên cứu xây dựng các phần mềm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phần mềm xác minh thông tin đối tượng điều tra, phần mềm so sánh, đối chiếu các thông tin cần thanh tra, kiểm tra, phần mềm tổng hợp thông tin, phần mềm đối chiếu thông tin thu thập và xác minh để áp dụng trong thanh tra, kiểm tra, giám sát. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang xây dựng phần mềm thanh tra, kiểm tra Tổng điều tra kinh tế để áp dụng cho từ cấp Trung ương đến cấp huyện.

6. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát

Với nguyên tắc tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thống kê sẽ nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra từ năm 2021 để thực hiện. Theo đó, không để xẩy ra các tình trạng: (i) Trùng nội dung thanh tra, kiểm tra giữa các đoàn khi thanh tra, kiểm tra các Cục Thống kê: Không thanh tra, kiểm tra cùng một nội dung tại một Cục Thống kê, Chi cục Thống kê. (ii) Trùng lắp thời gian thanh tra, kiểm tra tại một Cục Thống kê, Chi cục Thống kê: Không để cùng một thời gian Cục Thống kê, Chi cục Thống kê phải đón nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra làm việc.

Các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê cần thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao. Điều đó xuất phát từ việc nghiêm túc xác định nội dung, số lượng, thời gian thanh tra, kiểm tra, giám sát khi xây dựng kế hoạch. Nghiêm cấm để xẩy ra tình trạng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát được Tổng cục trưởng phê duyệt nhưng không thực hiện diễn ra trong năm 2020 và những năm trước. 

Để thực hiện hiệu quả thanh tra, kiểm tra, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp để tăng chiều sâu nghiệp vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đồng thời giảm thiểu số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cấp quản lý. Thực hiện đầy đủ tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát được phê duyệt.
CHUYÊN ĐỀ 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ 
(06/5/1946-06/5/2021)







Văn phòng Tổng cục Thống kê
Ngày 24/6/2020, Tổng cục trưởng ban hành Quyết định số 1135/QĐ-TCTK về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê, trong đó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm Trưởng ban, các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh và Nguyễn Trung Tiến làm Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng làm Ủy viên thường trực.

Ngày 20/7/2020, Tổng cục trưởng ban hành Quyết định số 1185/QĐ-TCTK về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo, gồm: Tiểu ban Nội dung, do Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Hậu cần và Tiểu ban Tuyên truyền và Thi đua khen thưởng, do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến làm Trưởng tiểu ban.

Ngày 21/9/2020, Tổng cục trưởng ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TCTK về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê, gồm 09 nhóm nhiệm vụ chính với 26 nhiệm vụ chi tiết. Đến nay 5 hoạt động đã hoàn thành; 21 hoạt động đã triển khai theo kế hoạch. Kết quả triển khai cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê

Thực hiến Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê, các đơn vị trong toàn Ngành đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Thiết kế biểu tượng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê; Trang thông tin điện tử của Tạp chí Con số và Sự kiện, Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Thống kê và trên Trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bình Định, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Nam Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Hưng Yên.

- Tổng cục trưởng đã duyệt 05 ấn phẩm chủ đạo hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành: (1) Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2020; (2) Kết quả khảo sát chỉ tiêu SDGs 2.4.1 tại Việt Nam; (3) Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020; (4) Đánh giá tiềm năng ngành gỗ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; (5) Công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

2. Hoạt động sưu tầm hiện vật, tài liệu
Để sưu tầm hiện vật, tài liệu trưng bày trong Phòng Truyền thống, Tổng cục Thống kê đã ban hành Công văn số 1629/TCTK-VPTC ngày 09/12/2019 của Tổng cục Thống kê về việc sưu tầm hiện vật, tư liệu cho phòng truyền thống ngành; Công văn số 1200/TCTK-VPTC ngày 28/8/2020 của Tổng cục Thống kê về việc tiếp tục ủng hộ hiện vật, tài liệu để sưu tầm hiện vật, tư liêu, tài liệu từ các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã nghỉ hưu; Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê đã tổ chức cuộc thi sưu tầm hiện vật, tài liệu kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành. Nội dung sưu tầm hướng vào:

+ Hiện vật sưu tầm được các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ sử dụng trong quá trình công tác; 

+ Hiện vật sưu tầm đã từng được sử dụng hoặc có liên quan đến công tác thống kê trong 75 năm qua;

+ Tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm thống kê qua các thời kỳ;

+ Tranh, ảnh, hình vẽ, hồi ký/bút ký, video liên quan đến hoạt động thống kê qua các thời kỳ; 

+ Trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, đồ dùng gia đình trong đời sống sinh hoạt, của các gia đình, cá nhân... đã từng công tác hoặc phục vụ công việc có liên quan đến lĩnh vực Thống kê.

Hiện Ban tổ chức cộc thi đã mã hóa danh mục hiện vật và tài liệu, hình ảnh phục vụ việc chấm điểm cuộc thi sưu tầm hiện vật, sẽ tiến hành chấm và trao giải trong quý I năm 2021.

Đến 31/12/2020 đã sưu tầm và nhận được 48 hiện vật và 149 tài liệu, ảnh từ các đơn vị, cá nhân (17 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Thái Bình, Gia Lai, Kon Tum, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Hải Phòng, Quảng Bình, Vụ Thống kê Giá, Hội Thống kê Việt Nam, Tạp chí Con số và Sự kiện, Nhà Xuất bản Thống kê và 11 gia đình, cá nhân). Trong đó, có những hiện vật của các gia đình các bác là Cố Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thời kỳ đầu mới thành lập Ngành như: gia đình bác Nguyễn Đức Dương, bác Hoàng Trình,… 

3. Xây dựng Phòng Truyền thống của Tổng cục Thống kê

- Đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị về nội dung trưng bày Phòng Truyền thống;

- Hiện đang tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện phân loại hiện vật, tài liệu và làm kịch bản để trưng bày.

- Thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng, Văn phòng Tổng cục có công văn số 1703/TCTK-VPTC ngày 16/12/2020 gửi cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố về việc làm việc với bảo tàng và lưu trữ tại địa phương về sưu tầm hiện vật và hình ảnh của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác thống kê giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1975. Đến nay Cục Thống kê Đà Nẵng và Hải Dương gửi một số ảnh đã sưu tầm được một số hình ảnh lịch sử, có hình ảnh Bác Hồ, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông qua Nghị Quyết về Ngân sách và Kế hoạch năm 1964; Bác Hồ thăm và kiểm tra công tác chống lũ tại Hải Dương năm 1962, …. 

Có 18 Cục Thống kê đã làm việc với Bảo tàng địa phương và khẳng định không có tư liệu, hình ảnh liên quan (Lạng Sơn, Tiền Giang, Hậu Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Cần Thơ, Bắc Giang, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Hà Nam, Hưng Yên, Sóc Trăng, Hà Nội, Quảng Bình; 43 Cục Thống kê không có phản hồi.

- Dự kiến tháng 01/2021 Phòng Truyền thống sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 

4. Xây dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê tại Tuyên Quang

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng cục, tại cuộc họp ngày 30/12/2020, Tổng cục đã tiến hành khảo sát ý kiến của tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Thống kê ở Trung ương và Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê tại Khu di tích Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, Thôn Lập Binh - xã Bình Yên - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng khảo sát là lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Thống kê ở Trung ương và Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phiếu khảo sát gồm 06 câu hỏi về các nội dung: Ý kiến về chủ trương phục dựng dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê; cách thức huy động kinh phí xây dựng; mức đóng góp tối thiểu của công chức, viên chức, người lao động; thời gian triển khai xây dựng; lựa chọn chủ đầu tư; đề xuất/ý kiến khác (nếu có). Trong tổng số 115 phiếu phát ra, Văn phòng Tổng cục thu về 115 phiếu, đạt tỷ lệ trả lời 100%. 

Liên quan tới chủ trương dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê, hầu hết người trả lời ủng hộ chủ trương này với tỷ lệ đồng ý lên tới 99,1%. Chỉ có duy nhất 01 ý kiến không đồng ý vì cho rằng việc xây dựng dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê là ít ý nghĩa, đồng thời phát sinh chi phí quản lý, bảo vệ và duy tu.

Với dự toán kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng, 98,2% người trả lời đồng ý sẽ tham gia đóng góp và huy động sự đóng góp của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành để dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê. Theo đó, phần lớn người trả lời (84,8%) cho rằng mức đóng góp tối thiểu của mỗi công chức, viên chức và người lao động nên là 01 ngày lương; 8,9% lựa chọn mức đóng góp tối thiểu là 300.000 đồng; 3,6% cho rằng nên huy động dựa trên tinh thần tự nguyện và 2,7% có ý kiến khác. Các ý kiến khác liên quan tới mức đóng góp tối thiểu cụ thể như sau: (i) Có thể huy động thêm từ các đơn vị, cá nhân có điều kiện; (ii) Xã hội hóa từ các đối tác của Tổng cục Thống kê.

Khi được hỏi về thời gian triển khai xây dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê, đa số người trả lời (95,6%) cho rằng việc xây dựng nên được triển khai trước ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành (06/5/2021). Đồng thời, 100% người trả lời đều đồng ý giao Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư xây dựng nhà Lưu niệm ngành Thống kê.
5. Các hoạt động khác 

- Xây dựng phim tài liệu “75 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Thống kê”: đã xây dựng kịch bản khung của phim trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Trên cơ sở đó đã tổ chức buổi làm việc với các nhà sản xuất phim để nghe trình bày về nội dung, kịch bản dự kiến của phim.

- Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Tạp chí Con số và Sự kiện để biên soạn, xuất bản Kỷ yếu “Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và phát triển”, dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 3 năm 2021.

- Về đề nghị công nhận “Ngày Thống kê Việt Nam”: Viện Khoa học Thống kê đã dự thảo Đề án và chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận “Ngày Thống kê Việt Nam”.

- Công đoàn cơ quan Tổng cục đã tổ chức thành công cuộc thi “Đôi đũa vàng”. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đủ của các công đoàn bộ phận và Cục Thống kê Thành phố Hà Nội.

- Đoàn Thanh niên cơ quan đã xây dựng trang Fanpage trên mạng xã hội để quảng bá các hoạt động của tổ chức đoàn thể tại cơ quan Tổng cục Thống kê, thực hiện phong trào “Công sở văn minh, gọn gàng sạch đẹp”; bên cạnh đó Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục cũng đã phát động các cuộc thi trong toàn Ngành như sáng tác ảnh đẹp thống kê, sáng tác Slogan về ngành thống kê; thi người thống kê giỏi./. 
� Đến nay, hệ thống webform thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã cơ bản hoàn thành sẵn sàng tập huấn triển khai theo kế hoạch của Tổng điều tra.


� Đã có 13 bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; 15 bộ, ngành đã và đang xây dựng các phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo định kỳ do bộ, ngành chịu trách nhiệm.


� Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động…. không quá 30 giờ trong 01 tháng”.





